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Phụ lục I: 

DANH MỤC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH  

TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP ĐẾN NGÀY 30/6/2019 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   2673   /QĐ - BNN - PC ngày   08  tháng 7 năm 2019 của  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT PL4 
1
 Tên ngành, nghề  

đầu tư kinh doanh có 

điều kiện 

Tên điều kiện đầu tư kinh doanh  Văn bản quy định 

điều kiện ĐTKD 

Ghi chú  

 

1. 149 Khai thác thủy sản  Điều kiện được cấp Giấy phép khai thác thủy sản 

1. Trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, đối với khai 

thác thủy sản trên biển; 

2. Có nghề khai thác thủy sản không thuộc Danh mục nghề cấm 

khai thác; 

3. Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối với tàu cá 

phải đăng kiểm;  

4. Tàu cá có trang thiết bị thông tin liên lạc theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

5. Có thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn 

nhất từ 15 mét trở lên theo quy định của Chính phủ; 

6. Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; 

7. Thuyền trưởng, máy trưởng phải có văn bằng, chứng chỉ theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

 Trường hợp cấp lại do giấy phép hết hạn phải đáp ứng điều kiện 

Khoản 2 Điều 50 Luật 

Thủy sản  

 

 

 

                                                 
1
 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. 
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điều kiện ĐTKD 

Ghi chú  

 

quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản này, đã nộp nhật ký 

khai thác theo quy định và tàu cá không thuộc danh sách tàu cá 

khai thác thủy sản bất hợp pháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn công bố. 

2 150 Kinh doanh thủy sản Điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản  

1. Cơ sở nuôi trồng thủy sản đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ 

quy định về sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản 

theo quy định của pháp luật; 

b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với đối 

tượng và hình thức nuôi: 

* Cơ sở vật chất đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản trong ao 

(đầm/hầm), bể: 

a) Bờ ao (đầm/hầm), bể làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm 

môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi, không rò 

rỉ nước; nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý 

thủy sản chết và tách biệt với khu vực nuôi, không làm ảnh 

hưởng đến môi trường; 

b) Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu chứa trang thiết 

bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phải bảo đảm yêu cầu bảo quản của 

nhà sản xuất, nhà cung cấp; cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu 

sinh hoạt, vệ sinh phải bảo đảm nước thải, chất thải sinh hoạt 

không làm ảnh hưởng đến khu vực nuôi; 

c) Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm 

canh phải có hệ thống xử lý nước cấp, nước thải riêng biệt; nơi 

chứa bùn thải phù hợp; có biển báo chỉ dẫn từng khu và đáp ứng 

quy định tại điểm a, b khoản này. 

-Điều 38 Luật Thủy sản 

2017; 

- Điều 34 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP  
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* Cơ sở vật chất đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng 

bè, đăng quầng (sau đây được gọi là nuôi lồng bè): 

a) Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng phải làm bằng vật liệu 

không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản 

nuôi và không để thủy sản nuôi sống thoát ra môi trường; có thiết 

bị cảnh báo cho hoạt động giao thông thủy; nơi chứa rác 

thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản chết, không 

làm ảnh hưởng đến môi trường; 

b) Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu chứa trang thiết 

bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phải đảm bảo yêu cầu bảo quản của 

nhà sản xuất, nhà cung cấp; cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu 

sinh hoạt, vệ sinh phải bảo đảm nước thải, chất thải sinh hoạt 

không làm ảnh hưởng đến khu vực nuôi. 

* Trang thiết bị sử dụng trong nuôi trồng thủy sản làm bằng 

vật liệu dễ làm vệ sinh, không gây độc đối với thủy sản nuôi, 

không gây ô nhiễm môi trường. 

c) Đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y 

và an toàn lao động;  

d) Đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; 

đ) Phải đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè và 

đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. 

2. Cơ sở nuôi trồng thủy sản dùng làm cảnh, giải trí, mỹ nghệ, 

mỹ phẩm phải tuân theo quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 

1 Điều này. 

3.  

 

151 Kinh doanh thức ăn 

thủy sản, thức ăn chăn 

nuôi  

Điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng thủy sản  

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

 Điều 32 và Điều 33 

Luật Thủy sản 2017; 

Điều 27 Nghị định 
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Ghi chú  

 

4.  153  Kinh doanh chế phẩm 

sinh học, vi sinh vật, 

hóa chất, chất xử lý 

cải tạo môi trường 

nuôi trồng thủy sản  

kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Địa điểm sản xuất nằm trong khu vực không bị ô nhiễm bởi 

chất thải nguy hại, hóa chất độc hại; 

b) Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài; 

c) Nhà xưởng, trang thiết bị phù hợp với từng loại sản phẩm: 

- Có nhà xưởng kết cấu vững chắc, nền không đọng nước, liên 

thông và một chiều từ nguyên liệu đến thành phẩm; tường, trần, 

vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an 

toàn sinh học; khu chứa trang thiết bị, nguyên liệu vật liệu, 

thành phẩm bảo đảm không nhiễm chéo lẫn nhau và bảo đảm 

theo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, cung cấp; 

- Trang thiết bị tiếp xúc với nguyên liệu, thành phẩm bảo đảm 

yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học; thiết bị thu 

gom và xử lý chất thải không gây ô nhiễm môi trường khu vực 

sản xuất. Trường hợp cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh vật để 

sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh vật phải có thiết bị tạo môi 

trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật. 

d) Có điều kiện phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất: 

Có phòng thử nghiệm hoặc có thuê phòng thử nghiệm đủ năng 

lực để kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất. 

đ) Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học: 

Phải xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an 

toàn sinh học cho từng loại sản phẩm gồm các nội dung: nước 

phục vụ sản xuất; nguyên liệu, bao bì, thành phẩm; quá trình 

sản xuất; tái chế; lưu mẫu; kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

thiết bị; kiểm soát động vật gây hại; vệ sinh nhà xưởng, thu 

26/2019/NĐ-CP  
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gom và xử lý chất thải. 

e) Có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, 

bệnh học thủy sản, sinh học, hóa học hoặc công nghệ thực phẩm. 

   Điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản  

1. Nơi bày bán, nơi bảo quản cách biệt với thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón, hóa chất độc hại; 

2. Có thiết bị, dụng cụ để bảo quản thức ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn của nhà 

sản xuất, nhà cung cấp. 

Điều 33 Luật Thủy sản 

2017 và Nghị định 

26/2019/NĐ-CP 

 

   Điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, 

thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng phải đáp ứng các điều kiện sau 

đây:  

a) Địa điểm cơ sở sản xuất không nằm trong khu vực bị ô 

nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại;  

b) Thiết kế khu sản xuất, bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều 

từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, bảo đảm tách biệt 

giữa các khu sản xuất để tránh nhiễm chéo; 

c) Có dây chuyền, trang thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn 

chăn nuôi;  

d) Có biện pháp bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo 

khuyến cáo của tổ chức, cá nhân cung cấp; 

đ) Có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải 

gây nhiễm bẩn để không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng 

Điều 38, Điều 40 Luật 

Chăn nuôi  
 Luật Chăn 

nuôi có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2020 
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thức ăn chăn nuôi; 

e) Có trang thiết bị, dụng cụ đo lường được kiểm định, hiệu 

chỉnh theo quy định; 

g) Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng 

thức ăn chăn nuôi trong quá trình sản xuất; 

h) Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về 

một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học, công 

nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch;  

i) Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh phải có 

biện pháp kiểm soát bảo đảm không phát tán, gây nhiễm chéo 

giữa các loại kháng sinh khác nhau, giữa thức ăn chăn nuôi có 

kháng sinh và thức ăn chăn nuôi không có kháng sinh; 

k) Có biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ 

phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, 

i và k khoản 1 Điều này, trừ trường hợp sản xuất thức ăn chăn 

nuôi tiêu thụ nội bộ sử dụng trong chăn nuôi nông hộ. 

   Điều kiện mua bán thức ăn chăn nuôi 

1. Có trang thiết bị, dụng cụ để bảo quản thức ăn chăn nuôi 

theo hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất, cung cấp. 

2. Nơi bày bán, kho chứa thức ăn chăn nuôi phải tách biệt hoặc 

không bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất 

độc hại khác. 

3. Có biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại 

 Luật Chăn 

nuôi có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2020 
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5. 152 Kinh doanh dịch vụ 

khảo nghiệm thức ăn 

thủy sản, thức ăn chăn 

nuôi  

Khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản  

2. Cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng 

thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học; 

b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với việc 

khảo nghiệm thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản; 

- Có phòng thử nghiệm đủ năng lực để phân tích và đánh giá 

các chỉ tiêu kỹ thuật theo đề cương khảo nghiệm; 

- Trường hợp khảo nghiệm trong giai đoạn sản xuất, ương 

dưỡng giống thuỷ sản phải đáp ứng quy định tại điểm a khoản 

1 Điều 24 Luật Thủy sản và khoản 1 Điều 20 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP. Trường hợp khảo nghiệm trong giai đoạn 

nuôi thương phẩm phải đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 38 Luật Thủy sản và khoản 1, khoản 2 Điều 34 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP. 

c) Đáp ứng điều kiện về an toàn sinh học, bảo vệ môi trường. 

Khu nuôi khảo nghiệm có biện pháp ngăn cách với các khu sản 

xuất giống, nuôi trồng thuỷ sản thương phẩm khác. Không để 

sản phẩm, bao bì của sản phẩm khảo nghiệm gây ô nhiễm môi 

trường. 

Khoản 2 Điều 35 Luật 

Thủy sản 2017; 

Khoản 1, 2 Điều 31 

Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP  

 

6. 180 

 

Kinh doanh dịch vụ 

thử nghiệm, khảo 

nghiệm chế phẩm sinh 

học, vi sinh vật, hóa 

chất, chất xử lý cải tạo 

môi trường trong nuôi 

trồng thủy sản 

  

   Khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi  

1. Các điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật Chăn nuôi. 

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên ngành đáp ứng yêu 

Khoản 3 Điều 37 Luật 

Chăn nuôi  

Luật Chăn 

nuôi có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2020 
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cầu khảo nghiệm từng loại thức ăn chăn nuôi;  

3. Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về 

một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học, công 

nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch. 

7. 154 Kinh doanh đóng mới, 

cải hoán tàu cá  
Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá  

1. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; có phương án tổ 

chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với chủng loại, kích cỡ tàu cá 

được đóng mới, cải hoán.  

Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 1, Mục 2, Mục 3 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP  

2. Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng để bảo đảm sản phẩm 

đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về chất lượng, an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; 

3. Có nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh. 

Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công 

nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại mục 4 mục 5, mục 6 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP . 

4. Có hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ đáp ứng 

yêu cầu.Chi tiết điều kiện này như sau: 

- Đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu vỏ thép 

Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I, loại II); có quy 

trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và 

đóng tàu cá (đối với cơ sở loại III).  

- Đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu vỏ gỗ: 

Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

-Điều 63 Luật Thủy sản 

2017 

- Điều 51, 52, 53 Nghị 

định 26/2019/NĐ-CP  
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ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I); có quy trình 

công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng 

tàu cá (đối với cơ sở loại II, loại III). 

- Đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu vỏ vật liệu mới: 

Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I, loại II); có quy 

trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và 

đóng tàu cá (đối với cơ sở loại III). 

8. 155 Nuôi sinh sản, nuôi 

sinh trưởng, trồng cấy 

nhân tạo các loài động 

vật, thực vật hoang dã 

theo phụ lục của Công 

ước CITES; 

 

Điều kiện nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES vì mục đích thương mại 

1. Đối với động vật  

a) Đảm bảo nguồn giống hợp pháp: khai thác hợp pháp; mẫu 

vật sau xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật; nhập khẩu 

hợp pháp hoặc mẫu vật từ cơ sở nuôi, trồng hợp pháp khác; 

b) Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài 

nuôi; bảo đảm các điều kiện an toàn cho người và vật nuôi, vệ 

sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh; 

c) Loài nuôi là loài được Cơ quan khoa học CITES Việt Nam 

công bố có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong 

môi trường có kiểm soát; và được Cơ quan khoa học CITES 

xác nhận bằng văn bản việc nuôi sinh sản, sinh trưởng không 

làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài nuôi và các loài có liên 

quan trong tự nhiên. 

d) Có phương án nuôi theo mẫu tại Phụ lục 04, Phụ lục 06 quy 

định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP  . 

2. Đối với thực vật  

Điều 15, Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP  
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a) Đảm bảo nguồn giống hợp pháp: khai thác hợp pháp; mẫu 

vật sau xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật; nhập khẩu 

hợp pháp hoặc mẫu vật từ cơ sở trồng cấy nhân tạo hợp pháp 

khác.  

b) Cơ sở trồng phù hợp với đặc tính của loài. 

c) Có phương án trồng theo mẫu tại Phụ lục 05, Phụ lục 07 quy 

định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP . 

3. Trong quá trình nuôi, trồng phải lập sổ theo dõi nuôi, trồng 

theo mẫu tại Phụ lục 16, Phụ lục 17 quy định tại Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP; định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát 

của Cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản, về lâm nghiệp cấp 

tỉnh 

9. 156 Nuôi sinh sản, nuôi 

sinh trưởng, trồng cấy 

nhân tạo các loài động 

vật, thực vật hoang dã 

không quy định tại 

phụ lục của Công ước 

CITES 

Khai thác, nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh, quảng cáo, vận 

chuyển, xuất khẩu mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm  

1. Khai thác; nuôi, trồng; chế biến, kinh doanh, quảng cáo, 

trưng bày; xuất khẩu; vận chuyển, cất giữ mẫu vật các loài thực 

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm các loài Nhóm I 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP đối 

với các loài thuộc Phụ lục I CITES. 

2. Khai thác; nuôi, trồng; chế biến, kinh doanh, quảng cáo, 

trưng bày; xuất khẩu; vận chuyển, cất giữ mẫu vật các loài thực 

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm các loài Nhóm II 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP đối 

với các loài thuộc Phụ lục II CITES. 

Điều 9, Điều 15, Nghị 

định số 06/2019/NĐ-CP  
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Điều kiện nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES vì mục đích thương mại 

1. Đối với động vật  

a) Đảm bảo nguồn giống hợp pháp: khai thác hợp pháp; mẫu 

vật sau xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật; nhập khẩu 

hợp pháp hoặc mẫu vật từ cơ sở nuôi, trồng hợp pháp khác; 

b) Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài 

nuôi; bảo đảm các điều kiện an toàn cho người và vật nuôi, vệ 

sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh; 

c) Loài nuôi là loài được Cơ quan khoa học CITES Việt Nam 

công bố có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong 

môi trường có kiểm soát; và được Cơ quan khoa học CITES 

xác nhận bằng văn bản việc nuôi sinh sản, sinh trưởng không 

làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài nuôi và các loài có liên 

quan trong tự nhiên. 

d) Có phương án nuôi mẫu tại Phụ lục 04, Phụ lục 06 quy định 

tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP. 

2. Đối với thực vật  

a) Đảm bảo nguồn giống hợp pháp: khai thác hợp pháp; mẫu 

vật sau xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật; nhập khẩu 

hợp pháp hoặc mẫu vật từ cơ sở trồng cấy nhân tạo hợp pháp 

khác.  

b) Cơ sở trồng phù hợp với đặc tính của loài. 

c) Có phương án trồng theo mẫu tại Phụ lục 05, Phụ lục 07 quy 

định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP. 
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3. Trong quá trình nuôi, trồng phải lập sổ theo dõi nuôi, trồng 

theo mẫu tại Phụ lục 16, Phụ lục 17 quy định tại Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP; định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát 

của Cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản, về lâm nghiệp cấp 

tỉnh 

10. 157 Nuôi sinh sản, nuôi 

sinh trưởng động vật 

hoang dã thông 

thường  

Tổ chức, cá nhân nuôi động vật rừng thông thường phải 

đảm bảo các điều kiện sau: 

1. Đảm bảo nguồn gốc động vật rừng nuôi hợp pháp theo quy 

định của Pháp luật; 

2. Đảm bảo an toàn cho con người; thực hiện các quy định của 

pháp luật về môi trường, thú y. 

3. Thực hiện việc ghi chép sổ theo dõi vật nuôi quy định tại Phụ 

lục 16 ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; trong 

thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ đưa động vật rừng thông 

thường về cơ sở nuôi, tổ chức, cá nhân phải gửi thông báo cho cơ 

quan Kiểm lâm sở tại để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 11. Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP  

 

11. 158 Xuất khẩu, nhập khẩu, 

tái xuất khẩu, quá 

cảnh và nhập nội từ 

biển mẫu vật từ tự 

nhiên quy định tại Phụ 

lục của Công ước 

CITES 

1. Có giấy phép, chứng chỉ CITES theo quy định tại Điều 22 Nghị 

định 06/2019/NĐ-CP; 

2. Mẫu vật các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm; các loài thực vật rừng hoang dã, động vật rừng hoang dã 

thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) phải được đánh dấu 

xác định nguồn gốc hợp pháp, phù hợp với tính chất và chủng 

loại của từng loại mẫu vật, đảm bảo chống làm giả hoặc tẩy 

xóa. 

Điều 19, Điều 21. Nghị 

định số 06/2019/NĐ-

CP; 

Điểm a, điểm b Khoản 2 

Điều 72 Luật Lâm nghiệp 

số 16/2017/QH14  
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12. 159 Xuất khẩu, nhập khẩu, 

tái xuất khẩu mẫu vật 

nuôi sinh sản, nuôi 

sinh trưởng, trồng cấy 

nhân tạo quy định tại 

Phụ lục của Công ước 

CITES 

Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật 

nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo của các 

loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục 

CITES  

1. Đối với mẫu vật các loài thuộc Phụ lục I CITES: 

a) Có giấy phép, chứng chỉ theo quy định của Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP. 

b) Mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp (Cụ thể: Mẫu vật động vật 

từ thế hệ F2 trở về sau được sinh sản tại cơ sở nuôi sinh sản đã 

được cấp mã số theo quy định tại Điều 17, 18 Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP. Mẫu vật thực vật từ cơ sở trồng cấy nhân tạo 

đã được cấp mã số theo quy định tại Điều 17, 18 Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP).  

c) Mẫu vật các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm; các loài thực vật rừng hoang dã, động vật rừng hoang dã 

thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) phải được đánh dấu 

xác định nguồn gốc hợp pháp, phù hợp với tính chất và chủng 

loại của từng loại mẫu vật, đảm bảo chống làm giả hoặc tẩy 

xóa. 

2. Đối với mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II, III CITES:  

a) Có giấy phép, chứng chỉ quy định của Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP; 

b) Mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp (Cục thể: Mẫu vật các loài 

động vật từ thế hệ F1 có nguồn gốc từ cơ sở nuôi sinh sản, mẫu 

vật nuôi sinh trưởng từ cơ sở nuôi sinh trưởng đã được cấp mã 

số theo quy định tại Điều 17, 18 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP. 

Điều 20. Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm a, điểm b Khoản 2 

Điều 72 Luật Lâm nghiệp 

số 16/2017/QH14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 điều kiện  
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Mẫu vật của các loài thực vật thuộc Phụ lục II, III CITES có 

nguồn gốc từ cơ sở trồng nhân tạo đã được cấp mã số theo quy 

định tại Điều 17, 18 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ) 

c) Mẫu vật các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm; các loài thực vật rừng hoang dã, động vật rừng hoang dã 

thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) phải được đánh dấu 

xác định nguồn gốc hợp pháp, phù hợp với tính chất và chủng 

loại của từng loại mẫu vật, đảm bảo chống làm giả hoặc tẩy xóa 

 

 

Điểm a, điểm b Khoản 2 

Điều 72 Luật Lâm nghiệp 

số 16/2017/QH14  

13. 160 Kinh doanh thực vật 

rừng, động vật rừng 

hạn chế khai thác, sử 

dụng vì mục đích 

thương mại 

Khai thác, nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh, quảng cáo, vận 

chuyển, xuất khẩu mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm: 

1. Khai thác; nuôi, trồng; chế biến, kinh doanh, quảng cáo, 

trưng bày; xuất khẩu; vận chuyển, cất giữ mẫu vật các loài thực 

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm các loài Nhóm I 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP đối 

với các loài thuộc Phụ lục I CITES. 

2. Khai thác; nuôi, trồng; chế biến, kinh doanh, quảng cáo, 

trưng bày; xuất khẩu; vận chuyển, cất giữ mẫu vật các loài thực 

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm các loài Nhóm II 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP đối 

với các loài thuộc Phụ lục II CITES. 

Chế biến, kinh doanh, quảng cáo, trưng bày mẫu vật động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES.    

1. Điều kiện chế biến, kinh doanh 

a) Cơ sở chế biến, kinh doanh và hoạt động chế biến, kinh 

doanh mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 

thực hiện theo quy định của Nghị định này, pháp luật về bảo vệ 

Điều 9, Khoản 1  Điều 

29 Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP  
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môi trường, bảo vệ thực vật, thú y, chất lượng, vệ sinh an toàn 

thực phẩm và các quy định hiện hành của Nhà nước; 

b) Mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định tại Nghị định 

06/2019/NĐ-CP (cụ thể: Mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II 

CITES/ Nhóm II khai thác hợp pháp từ tự nhiên; Mẫu vật các loài 

động vật thuộc Phụ lục I CITES/ Nhóm I có nguồn gốc nuôi 

sinh sản từ thế hệ F2 trở về sau; các loài động vật thuộc Phụ lục 

II CITES/ Nhóm II có nguồn gốc nuôi sinh sản từ thế hệ F1 trở 

về sau; mẫu vật các loài thực vật thuộc Phụ lục I CITES/ Nhóm 

I có nguồn gốc trồng cấy nhân tạo theo quy định của Nghị định 

số 06/2019/NĐ-CP; Mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II CITES/ 

Nhóm II sau xử lý tịch thu). 

c) Có Sổ theo dõi hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 

ban hành kèm theo Nghị định này ; chịu sự kiểm tra của Cơ 

quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam , cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

d) Mẫu vật các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm; các loài thực vật rừng hoang dã, động vật rừng hoang dã 

thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) phải được đánh dấu 

xác định nguồn gốc hợp pháp, phù hợp với tính chất và chủng 

loại của từng loại mẫu vật, đảm bảo chống làm giả hoặc tẩy xóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm a, điểm b Khoản 2 

Điều 72 Luật Lâm nghiệp 

số 16/2017/QH14  

14. 161 Kinh doanh thuốc bảo 

vệ thực vật 
I. Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật  

Tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều 

kiện quy định tại Điều 61 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và 

các điều kiện chi tiết sau: 

1. Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại 

học trở lên về một trong các chuyên ngành hóa học, bảo vệ thực 

Khoản 1, Điều 1, Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP  
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vật, sinh học, nông học; người lao động trực tiếp sản xuất thuốc 

bảo vệ thực vật phải được huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên 

môn, kiến thức về thuốc bảo vệ thực vật. 

2. Nhà xưởng, kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật phải được 

bố trí trong khu công nghiệp và đảm bảo yêu cầu của Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy 

phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và 

vận chuyển. 

3. Thiết bị, dây chuyền sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật, sản 

xuất thuốc thành phẩm từ thuốc kỹ thuật và đóng gói thuốc bảo 

vệ thực vật phải đáp ứng quy trình, công nghệ sản xuất và đạt 

yêu cầu về an toàn theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn 

trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển. 

4. Hệ thống xử lý chất thải rắn, khí thải, nước thải phải đáp ứng 

quy định pháp luật và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Nghị định 

số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý chất thải và phế liệu; QCVN 19:2009/BTNMT về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2009/BTNMT về khí thải 

công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; QCVN 

07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại và Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công 

nghiệp. 

5. Có phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm đã được 

đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, chất lượng sản phẩm hàng 

hóa. Trường hợp không có phòng thử nghiệm thì phải có hợp 

đồng kiểm tra chất lượng với phòng thử nghiệm đã được đăng 



17 

 

TT PL4 
1
 Tên ngành, nghề  

đầu tư kinh doanh có 

điều kiện 

Tên điều kiện đầu tư kinh doanh  Văn bản quy định 

điều kiện ĐTKD 

Ghi chú  

 

ký, chỉ định theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, chất lượng sản phẩm hàng 

hóa đối với mỗi lô sản phẩm xuất xưởng. 

6. Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải có hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương do 

các tổ chức chứng nhận đã được đăng ký theo quy định của 

pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 

cấp 

   II. Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng 

các điều kiện quy định tại Điều 63 Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật và các điều kiện chi tiết sau: 

1. Người trực tiếp quản lý, người trực tiếp bán thuốc bảo vệ 

thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các 

chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, 

nông học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về 

thuốc bảo vệ thực vật. 

2. Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt 

với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây 

dựng phải cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) 

tối thiểu 20 m. 

3. Kho thuốc bảo vệ thực vật 

a) Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm 

bảo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa 

chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 

b) Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây 

Khoản 2, Điều 1 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP  
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dựng cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối 

thiểu 20 m và có kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, 

cách tường tối thiểu 20 cm. 

   III. Điều kiện đối với vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật;   

1. Việc vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật phải tuân theo các 

quy định của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 

năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm 

và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ; Nghị định 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 

2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Đường sắt; các quy định về vận chuyển 

hàng nguy hiểm của pháp luật bằng đường thuỷ nội địa, hàng 

không, hàng hải; các quy định khác của pháp luật có liên quan 

và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

2. Việc vận chuyển các thuốc bảo vệ thực vật (trừ các thuốc bảo 

vệ thực vật là chế phẩm vi sinh vật) phải được cấp phép theo 

quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục 

hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ; khoản 1 Điều 22 Nghị định 

số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đường Sắt. 

3. Việc vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật phải theo đúng lịch 

trình ghi trong hợp đồng hoặc giấy tờ khác có liên quan về vận 

chuyển thuốc bảo vệ thực vật giữa chủ phương tiện và chủ sở 

hữu hàng hóa.  

4. Việc vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo an toàn 

Nghị định 65/2018/NĐ-

CP ngày 12/5/2018 quy 

định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật 

Đường sắt; 

 Nghị định 

104/2009/NĐ-CP ngày 

09/11/2009 quy định 

danh mục hàng nguy 

hiểm và vận chuyển 

hàng nguy hiểm bằng 

phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ  

 

Đề xuất bãi 

bỏ khi sửa 

đổi NĐ 

65/2018/NĐ-

CP  và NĐ 

104/2009/NĐ

-CP  
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cho người, vật nuôi, môi trường. Không được dừng xe nơi đông 

người, gần trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt. 

5. Các loại thuốc bảo vệ thực vật chỉ được vận chuyển khi đã 

được đóng gói, dán nhãn và được cơ quan có thẩm quyền cấp 

Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại 

Điều 54 của Thông tư này. 

6. Các thuốc bảo vệ thực vật có khả năng phản ứng với nhau 

không được chở chung trên cùng một phương tiện.  

7. Không được vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật trên cùng 

phương tiện chở khách, vật nuôi, lương thực, thực phẩm, các 

chất dễ gây cháy, nổ và các hàng hóa khác, trừ phân bón 

   Điều kiện vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Điều kiện đối 

với người vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Bao bì, thùng 

chứa hoặc container chứa thuốc bảo vệ thực vật trong quá 

trình vận chuyển; Phương tiện vận chuyển thuốc bảo vệ 

thực vật  

1. Người vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật  

a) Người điều khiển phương tiện, người áp tải hàng phải hiểu rõ 

tính chất nguy hiểm của thuốc bảo vệ thực vật như: độc hại, dễ 

cháy, dễ nổ, ăn mòn và phải biết xử lý sơ bộ khi sự cố xảy ra 

trong quá trình vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật và thực hiện 

theo các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm; 

b) Người điều khiển phương tiện vận chuyển thuốc bảo vệ thực 

vật bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ngoài các 

chứng chỉ về điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo 

quy định hiện hành của Nhà nước còn phải có Giấy chứng nhận 

huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản 

Nghị định 65/2018/NĐ-

CP ngày 12/5/2018 quy 

định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật 

Đường sắt; 

 Nghị định 

104/2009/NĐ-CP ngày 

09/11/2009 quy định 

danh mục hàng nguy 

hiểm và vận chuyển 

hàng nguy hiểm bằng 

phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ 

 

 

Đề xuất bãi 

bỏ khi sửa 

đổi NĐ 

65/2018/NĐ- 

CP  và NĐ 

104/2009/NĐ

-CP  
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thuốc bảo vệ thực vật; 

c) Người áp tải hàng hóa là thuốc bảo vệ thực vật phải được 

huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản 

thuốc bảo vệ thực vật.  

2. Bao bì, thùng chứa hoặc container chứa thuốc bảo vệ thực 

vật trong quá trình vận chuyển 

a) Phải được làm bằng các vật liệu dai, bền, ít thấm nước; 

b) Phải dán hình đồ cảnh báo với hình đầu lâu, xương chéo màu 

đen trên nền trắng trong hình vuông đặt lệch và các hình đồ 

cảnh báo tương ứng với tính chất của thuốc bảo vệ thực vật 

được vận chuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIII ban 

hành kèm theo Thông tư này. Kích thước của hình đồ cảnh báo 

dán trên mỗi thùng đựng thuốc bảo vệ thực vật là 100 x 100 mi-

li-mét (mm) và dán trên container là 250 x 250 mi-li-mét (mm);  

c) Phải có báo hiệu nguy hiểm hình chữ nhật, màu vàng cam, ở 

giữa ghi mã số Liên hợp quốc (UN), kích thước báo hiệu nguy 

hiểm là 300 x 500 mi-li-mét (mm) theo mẫu quy định tại Phụ 

lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này, vị trí ở phía dưới 

hình đồ cảnh báo. Đối với bao bì và thùng chứa thuốc thì báo 

hiệu nguy hiểm có kích thước nhỏ hơn phù hợp với tỷ lệ với 

bao bì và thùng chứa nhưng phải đảm bảo nhìn rõ báo hiệu 

nguy hiểm. 

3. Phương tiện vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật  

a) Các phương tiện vận tải thông thường được các cơ quan có 

thẩm quyền cho phép lưu hành để vận chuyển hàng hóa thì 

được chuyên chở thuốc bảo vệ thực vật. 

b) Phương tiện chuyên chở thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo 
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các điều kiện kỹ thuật sau: 

Có dụng cụ, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy phù hợp với 

thuốc bảo vệ thực vật khi vận chuyển; 

Có mui, bạt che phủ kín, chắc chắn toàn bộ khoang chở hàng 

đảm bảo không thấm nước trong quá trình vận chuyển; 

Không dùng xe rơ móc để chuyên chở thuốc bảo vệ thực vật.  

c) Phương tiện chuyên chở thuốc bảo vệ thực vật được xếp cuối 

cùng của mỗi chuyến phà, nếu bến phà không có phà chuyên 

dùng cho loại hàng nguy hiểm.  

d) Phương tiện chuyên chở các thùng chứa thuốc bảo vệ thực 

vật phải được dán hình đồ cảnh báo của loại nhóm hàng đang 

vận chuyển. Kích thước của hình đồ cảnh báo dán trên phương 

tiện là 500 x 500 mi-li-mét (mm). Vị trí dán hình đồ cảnh báo ở 

hai bên và phía sau phương tiện 

15. 162 Kinh doanh dịch vụ 

xử lý vật thể thuộc 

diện kiểm dịch thực 

vật 

Điều kiện đối với tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật 

Tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau: 

1. Người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức hành nghề xử lý 

vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có trình độ chuyên môn từ 

đại học trở lên quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

01 - 19:2010/BNNPTNT về quy trình xông hơi khử trùng hoặc 

tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở về xử lý vật thể thuộc 

diện kiểm dịch thực vật; người trực tiếp thực hiện xử lý vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật có Thẻ hành nghề do Cục Bảo vệ 

thực vật cấp. 

Khoản 3, Điều 1 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP  

Phụ lục I, Nghị định 

66/2016/NĐ-CP  
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2. Có địa điểm xử lý vật thể, nhà xưởng, kho chứa, phương tiện 

phù hợp với quy mô, biện pháp và loại hình xử lý theo quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch 

thực vật. 

3. Có thiết bị đối với từng biện pháp xử lý quy định tại Phụ lục 

I ban hành kèm theo Nghị định 66/2016/NĐ-CP.” 

16. 163 Kinh doanh dịch vụ 

khảo nghiệm thuốc 

bảo vệ thực vật 

Điều kiện đối với tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo 

vệ thực vật 

Tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải đáp 

ứng các điều kiện quy định tại Điều 59 Luật Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau: 

1. Người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức thực hiện khảo 

nghiệm thuốc bảo vệ thực vật có trình độ đại học trở lên về một 

trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, 

hóa học, nông học và có Giấy chứng nhận tập huấn khảo 

nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. 

2. Người lao động có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành 

về bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học, nông học và đã 

được tập huấn về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. 

3. Có phương tiện, thiết bị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định 66/2016/NĐ-CP. 

4. Đối với tổ chức khảo nghiệm xác định thời gian cách ly 

thuốc bảo vệ thực vật phải có phòng thử nghiệm phân tích dư 

lượng đã được đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, chất lượng 

sản phẩm hàng hóa. Trường hợp không có phòng thử nghiệm 

thì phải có hợp đồng với phòng thử nghiệm phân tích dư lượng 

Khoản 4, Điều 1 Nghị 

định 123/NĐ-CP; 

Phụ lục II, Nghị định 

66/2016/NĐ-CP  
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đã được đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật về điều 

kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, chất lượng sản 

phẩm hàng hóa 

17. 164 Kinh doanh dịch vụ 

bảo vệ thực vật 
Điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật 

1. Người trực tiếp làm dịch vụ bảo vệ thực vật phải có trình độ 

trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực 

vật, sinh học hoặc có giấy chứng nhận tập huấn về bảo vệ thực 

vật;  

2. Có trang thiết bị làm dịch vụ bảo vệ thực vật phù hợp; 

3. Có địa chỉ giao dịch hợp pháp, rõ ràng; 

4. Được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi tổ chức, cá nhân này có địa chỉ giao dịch hợp pháp 

Điều 23 Luật Bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật  

 

18. 165 Kinh doanh thuốc thú 

y, vắc xin, chế phẩm 

sinh học, vi sinh vật, 

hóa chất dùng trong 

thú y 

Điều kiện sản xuất thuốc thú y 

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

2. Có địa điểm, nhà xưởng, kho thuốc bảo đảm diện tích, 

khoảng cách an toàn cho người, vật nuôi và môi trường; 

- Phải có khoảng cách an toàn với khu dân cư, công trình công 

cộng, bệnh viện, bệnh xá thú y, cơ sở chẩn đoán bệnh động vật, 

các nguồn gây ô nhiễm; 

3. Phải có thiết kế phù hợp với quy mô và loại thuốc sản xuất, 

tránh sự xâm nhập của các loại côn trùng và động vật khác; có 

vị trí ngăn cách các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài; 

4. Nền nhà không ngấm nước, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; 

tường, trần được làm bằng vật liệu bền, chắc, dễ vệ sinh 

5. Có trang thiết bị phù hợp với quy mô sản xuất, kiểm tra chất 

 

-Điều 90 Luật Thú y; 

- Điều 12 Nghị định 

35/2016/NĐ-CP; 

- Khoản 1, Điều 2 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP; 
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lượng đối với từng loại thuốc thú y; 

Trang thiết bị, dụng cụ phải được bố trí, lắp đặt phù hợp với 

quy mô và loại thuốc sản xuất; có hướng dẫn vận hành; có kế 

hoạch bảo trì bảo dưỡng; có quy trình vệ sinh và bảo đảm đạt 

yêu cầu vệ sinh, không gây nhiễm hoặc nhiễm chéo giữa các 

sản phẩm 

6. Có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm yêu cầu vệ 

sinh thú y và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

 -Có hệ thống cấp và xử lý nước, khí bảo đảm cho sản xuất; có 

hệ thống thoát nước, xử lý nước, khí thải, chất thải 

5. Người trực tiếp quản lý sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y 

phải có Chứng chỉ hành nghề thú y về sản xuất, kiểm nghiệm 

thuốc thú y; 

6. Người trực tiếp sản xuất thuốc thú y phải được tập huấn, bồi 

dưỡng về chuyên môn phù hợp; 

7. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y. 

8.  Kiểm tra chất lượng thuốc thú y: 

a) Khu vực kiểm tra chất lượng phải tách biệt với khu vực sản 

xuất; được bố trí phù hợp để tránh nhiễm chéo; các khu vực tiến 

hành phép thử sinh học, vi sinh; 

b) Mẫu, chất chuẩn phải được bảo quản tại khu vực riêng, bảo 

đảm Điều kiện bảo quản; 

c) Phải có trang thiết bị phù hợp.” 

   
II. Điều kiện đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược 

phẩm, vắc xin 

 Ngoài các Điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 

Điều 13. Nghị định 

35/2016/NĐ-CP 
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này, cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin phải 

áp dụng thực hành tốt sản xuất thuốc của Hiệp hội các nước 

Đông Nam Á (GMP - ASEAN) hoặc thực hành tốt sản xuất 

thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP - WHO) hoặc thực hành 

tốt sản xuất thuốc GMP tương đương nhưng không thấp hơn 

(GMP - ASEAN). 

   
III. Điều kiện buôn bán thuốc thú y 
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp; 

2. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp: Có đủ quầy, tủ, giá kệ để 

chứa, đựng và trưng bày sản phẩm phải đảm bảo chắc chắn, dễ 

vệ sinh và tránh được những tác động bất lợi của ánh sáng, 

nhiệt độ, độ ẩm, nấm mốc, động vật gặm nhấm và côn trùng 

gây hại 

3.  Có trang thiết bị để bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên 

nhãn của sản phẩm; có nhiệt kế, ẩm kế theo dõi điều kiện bảo 

quản sản phẩm. Đối với cơ sở buôn bán vắc xin, chế phẩm sinh 

học phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc kho lạnh; có nhiệt kế để kiểm 

tra điều kiện bảo quản; có máy phát điện dự phòng, vật dụng, 

phương tiện vận chuyển phân phối vắc xin bảo đảm điều kiện 

bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm 

4. Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có 

Chứng chỉ hành nghề thú y; 

5. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. 

-Điều 92 Luật Thú y; 

 

-Điều 17 Nghị định 

35/2016/NĐ-CP; 

 -Khoản 2 Điều 2 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP 

 

 

   
IV. Điều kiện nhập khẩu thuốc thú y 

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp; 

2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp:  

-Có tủ, kệ, giá để chứa đựng các loại thuốc phù hợp: Có đủ 

-Điều 92 Luật thú y; 

-Điều 94 của Luật thú 

y; 

 

-Điều 17, 18 Nghị định 
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quầy, tủ, giá kệ để chứa, đựng và trưng bày sản phẩm phải đảm 

bảo chắc chắn, dễ vệ sinh và tránh được những tác động bất lợi 

của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, nấm mốc, động vật gặm nhấm 

và côn trùng gây hại.  

-Có trang thiết bị để bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn 

của sản phẩm; có nhiệt kế, ẩm kế theo dõi điều kiện bảo quản 

sản phẩm. Đối với cơ sở buôn bán vắc xin, chế phẩm sinh học 

phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc kho lạnh; có nhiệt kế để kiểm tra 

điều kiện bảo quản; có máy phát điện dự phòng, vật dụng, 

phương tiện vận chuyển phân phối vắc xin bảo đảm điều kiện 

bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm 

-Có kho bảo đảm các Điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 

12 của Nghị định này;  

-Có quạt thông gió, hệ thống điều hòa không khí để bảo đảm 

điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản phẩm; có nhiệt kế, ẩm 

kế theo dõi điều kiện bảo quản của sản phẩm. Đối với cơ sở 

nhập khẩu vắc xin, chế phẩm sinh học phải có kho riêng bảo 

quản, có máy phát điện dự phòng, có trang thiết bị, phương tiện 

vận chuyển bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm 

trong quá trình vận chuyển, phân phối 

3. Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có 

Chứng chỉ hành nghề thú y; 

4. Có Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam hoặc 

giấy phép nhập khẩu thuốc thú y theo quy định; 

5. Có hồ sơ kiểm soát chất lượng và theo dõi xuất, nhập đối với 

từng loại thuốc; 

6. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; 

35/2016/NĐ-CP; 

-Khoản 2, khoản 3; 

Điều 2 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 

  

 

19. 166 Kinh doanh dịch vụ 

kỹ thuật về thú y  

Điều kiện hành nghề thú y 

1. Đối với cá nhân hành nghề thú y: 

a) Có Chứng chỉ hành nghề thú y phù hợp với từng loại hình 

-Điều 108, Luật Thú y; 

-Điều 21. Nghị định 
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20. 167 Kinh doanh dịch vụ 

xét nghiệm, phẫu 

thuật động vật 

hành nghề thú y:  

-Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, 

tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tối thiểu phải 

có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc 

trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành 

nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật 

phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp. 

- Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật, khám 

bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật phải có bằng 

đại học trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc 

nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y 

thủy sản 

b) Có đạo đức nghề nghiệp; 

c) Có đủ sức khỏe hành nghề. 

2. Đối với tổ chức hành nghề thú y: 

a) Có cá nhân đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 

này; 

b) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại hình hành 

nghề thú y theo quy định của pháp luật.  

Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán, 

phẫu thuật động vật 

*1. Cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật: 

a) Địa điểm cách biệt với khu dân cư, công trình công cộng; 

b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất phù hợp; 

c) Có nơi riêng biệt để nuôi giữ động vật; 

d) Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an 

toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

*2. Cơ sở phẫu thuật động vật: 

35/2016/NĐ-CP; 

-Điều 73 Luật Thú y 

  

21. 168 Kinh doanh dịch vụ 

tiêm phòng, chẩn đoán 

bệnh, kê đơn, chữa 

bệnh, chăm sóc sức 

khỏe động vật 
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a) Có đủ diện tích, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, dụng 

cụ, hóa chất; 

b) Có nơi nuôi giữ động vật trước và sau phẫu thuật; 

c) Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an 

toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

22. 169 Kinh doanh dịch vụ 

thử nghiệm, khảo 

nghiệm thuốc thú y 

(bao gồm thuốc thú y, 

thuốc thú y thủy sản, 

vắc xin, chế phẩm 

sinh học, vi sinh vật, 

hóa chất dùng trong 

thú y, thú y thủy sản) 

  
1. Điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y 

1.Có địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; 

 * Địa điểm phải tách biệt đảm bảo an toàn với khu dân cư, 

công trình công cộng. 

* Có phòng xét nghiệm bảo đảm an toàn sinh học khi làm việc 

với vi sinh vật hoặc các sản phẩm có khả năng chứa vi sinh vật 

có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người và động vật theo 

quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Có 

phòng riêng để phân tích các chỉ tiêu lý hóa. 

* Được trang bị máy móc, dụng cụ bảo đảm cho việc lấy mẫu, 

phân tích, hiệu chỉnh và xử lý dữ liệu chính xác. Các thiết bị 

phân tích phải bảo đảm theo đúng phương pháp kiểm 

nghiệm, đáp ứng yêu cầu kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn hiện hành 

2. Người quản lý hoặc trực tiếp kiểm nghiệm phải có Chứng chỉ 

hành nghề thú y. 

3. Có nơi nuôi giữ động vật thí nghiệm; có khu thử cường độc 

riêng biệt đối với vắc xin, vi sinh vật; đối với việc kiểm nghiệm 

các loại vắc xin có tác nhân gây bệnh có độc lực cao phải có 

phòng nuôi động vật bảo đảm an toàn sinh học 

4. Có hệ thống xử lý chất thải, nước, khí thải; có khu riêng biệt 

để xử lý động vật thí nghiệm được sử dụng kiểm nghiệm vắc 

xin, vi sinh vật. 

-Khoản 3 Điều 101 Luật 

Thú y; 

-Điều 19 Nghị định 

35/2016/NĐ-CP; 

 -Khoản 4, Điều 2 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP 

 

 



29 

 

TT PL4 
1
 Tên ngành, nghề  

đầu tư kinh doanh có 

điều kiện 

Tên điều kiện đầu tư kinh doanh  Văn bản quy định 

điều kiện ĐTKD 

Ghi chú  

 

5. Có tủ lạnh, tủ lạnh âm sâu giữ giống vi sinh vật để phục vụ 

việc kiểm nghiệm.” 

   
2. Điều kiện đối với tổ chức khảo nghiệm thuốc thú y 

1. Người phụ trách kỹ thuật của tổ chức khảo nghiệm phải có 

Chứng chỉ hành nghề thú y. 

2. Người lao động có trình độ chuyên môn phù hợp và đã được 

tập huấn về khảo nghiệm thuốc thú y. 

3. Không trực tiếp đứng tên đăng ký hoặc không được nhận ủy 

quyền đứng tên đăng ký thuốc thú y tại Việt Nam. 

4. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm cho việc khảo nghiệm 

thuốc thú y 

5. Nơi chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đáp ứng các Điều kiện 

sau đây: 

a) Có hàng rào hoặc tường bao quanh bảo đảm ngăn chặn được 

người, động vật từ bên ngoài vào cơ sở; 

b) Có nguồn nước sạch; 

c) Có chuồng, ao, bể nuôi động vật với diện tích đảm bảo mật 

độ nuôi theo quy trình khảo nghiệm; 

d) Có số lượng động vật đáp ứng được việc khảo nghiệm theo 

quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có nơi 

riêng biệt để nuôi động vật thí nghiệm, có hệ thống xử lý chất 

thải, nước thải có khu vực để xử lý xác động vật, bệnh phẩm 

đ) Nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải 

cách biệt với nơi để các hóa chất độc hại và có biện pháp phòng 

chống côn trùng, động vật gây hại; 

e) Khu vực chuồng nuôi, ao, bể nuôi có nơi chứa thức ăn cách 

biệt và được thiết kế đáp ứng yêu cầu bảo quản.  

2. Có hoặc thuê cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y đáp ứng điều 

-Điều 88 Luật Thú y; 

- Khoản 5, Điều 2 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP; 

-Điều 20 Nghị định 

35/2016/NĐ-CP; 
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kiện theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này”.  

23. 170 Kinh doanh chăn nuôi 

tập trung  

Chăn nuôi trang trại  

1. Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau đây:  

a) Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển 

ngành chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy 

định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 53 của Luật chăn nuôi;  

b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn 

nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi; 

c) Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường; 

d) Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng 

loại vật nuôi; 

đ) Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng 

thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo 

đảm truy xuất nguồn gốc; lưu giữ hồ sơ tối thiểu 01 năm sau 

khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi; 

e) Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối 

tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô 

nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại.  

2. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn phải được 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. 

Khoản 1, khoản 2 Điều 

55 Luật Chăn nuôi  

 Luật Chăn 

nuôi có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2020 

24. 171 Kinh doanh cơ sở giết 

mổ gia súc, gia cầm 
1. Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia 

cầm:  

2. Về địa điểm giết mổ 

a) Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải có khoảng cách an toàn 

với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập 

-Khoản 7, Điều 1 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP  

-Điều 20 Nghị định số 

66/2016/NĐ-CP  
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trung đông người, đường quốc lộ, sông, suối, nguồn cung cấp 

nước sinh hoạt, trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm 

và các nguồn gây ô nhiễm; 

b) Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi hoạt động phải đáp ứng 

các yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh động 

vật và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật 

 

   2. Điều kện cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ: 

a) Địa điểm phải tách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô 

nhiễm; 

b) Trang thiết bị, dụng cụ phù hợp để giết mổ, không gây độc 

hại, ô nhiễm cho sản phẩm động vật; 

c) Có đủ nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y phục vụ cho việc 

giết mổ động vật; 

d) Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải , chất thải bảo đảm an 

toàn dịch bệnh và theo quy điṇh của pháp luâṭ về bảo vê ̣môi 

trường; 

đ) Người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy 

định về sức khỏe và thực hiện các quy trình vệ sinh trong quá 

trình giết mổ. 

Khoản 2, Điều 69 của 

Luật Thú y 

 

Đối với cơ sở 

giết mổ động 

vật tập trung 

đã xây dựng 

QCVN theo 

quy định tại 

Khoản 1 Điều 

74 Luật Thú 

y 

25. 172 Kinh doanh thực 

phẩm thuộc lĩnh vực 

quản lý chuyên ngành 

của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

I. Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm 

1. Cơ sở có khoảng cách an toàn với khu xử lý chất thải. 

2. Có hệ thống cung cấp nước cho sản xuất thực phẩm đáp ứng 

các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt. 

-Điều 19, Nghị định 

66/2016/NĐ-CP; 

-Khoản 6 Điều 1 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP  

 

   
II. Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sơ chế, chế biến thực 

phẩm 
-Điều 21 Nghị định  
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1. Cơ sở có khoảng cách an toàn với khu xử lý chất thải. 

2. Về nhà xưởng sơ chế, chế biến 

a) Dây chuyền sản xuất phải bố trí theo nguyên tắc một chiều từ 

nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; phân luồng 

riêng đối với sản phẩm, phụ gia, vật liệu bao gói, phế thải; 

b) Nền, trần, tường, cửa làm bằng vật liệu không thấm nước, 

chống chịu ăn mòn của các chất tẩy rửa, khử trùng. Cửa ra vào, 

cửa sổ kín, ngăn chặn được động vật, côn trùng, vi sinh vật gây 

hại xâm nhập; 

c) Có hệ thống cung cấp nước sử dụng cho sơ chế, chế biến 

thực phẩm đáp ứng các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn 

uống; nước để vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ đáp 

ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại QCVN 02:2009/BYT về 

chất lượng nước sinh hoạt; 

d) Có hệ thống thoát nước thải chảy từ khu vực yêu cầu vệ sinh 

cao sang khu vực yêu cầu vệ sinh thấp hơn. 

4. Về thiết bị, dụng cụ 

a) Có trang thiết bị làm vệ sinh cá nhân cho công nhân sản xuất; 

b) Có thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm đáp ứng quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối 

với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-

2:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng 

cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao 

66/2016/NĐ-CP; 

-Khoản 8 Điều 1 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP  
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bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; 

   
III. Điều kiện đầu tư kinh doanh chợ đầu mối nông sản 

1. Chợ đầu mối nông sản có khoảng cách an toàn với khu xử lý 

chất thải.. 

2. Phân khu vực trong chợ đầu mối 

a) Khu vệ sinh bố trí tách biệt với khu vực sơ chế, bày bán thực 

phẩm; 

b) Hệ thống thoát nước thải được bố trí chảy từ khu vực yêu 

cầu vệ sinh cao sang khu vực yêu cầu vệ sinh thấp hơn; dụng cụ 

thu gom chất thải rắn có nắp đậy và lưu trữ ở khu vực tách biệt; 

c) Có hệ thống cung cấp nước rửa, sơ chế sản phẩm đáp ứng 

các quy định kỹ thuật tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt 

-Điều 22 Nghị định 

66/2016/NĐ-CP; 

-Khoản 9 Điều 1 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP  

 

   IV. Điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở buôn bán thực phẩm 

1. Nơi buôn bán  

Cơ sở có khoảng cách an toàn với khu xử lý chất thải;; 

2. Thiết bị dụng cụ:  Có thiết bị, dụng cụ chứa đựng, bao gói, 

bày bán sản phẩm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng 

nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối 

với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về 

vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc 

-Điều 23 Nghị định 

66/2016/NĐ-CP; 

-Khoản 10 Điều 1 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP  
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trực tiếp với thực phẩm; 

26. 173 Kinh doanh dic̣h vu ̣

cách ly kiểm dịch 

động vật, sản phẩm 

động vật 

Chưa quy định điều kiện cho ngành nghề này    

27. 174 Kinh doanh phân bón I. Điều kiện sản xuất phân bón  

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân 

bón bao gồm: 

a) Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với quy 

mô sản xuất; 

b) Có dây chuyền, máy móc, thiết bị phù hợp với quy trình sản 

xuất từng loại, dạng phân bón; 

c) Có phòng thử nghiệm hoặc có hợp đồng với tổ chức thử 

nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân 

bón do mình sản xuất; 

d) Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và được cập nhật 

với tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành về 

quản lý chất lượng; 

đ) Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng 

biệt;  

e) Người trực tiếp điều hành sản xuất phải có trình độ từ đại 

học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo 

vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa 

học, sinh học. 

Khoản 2 Điều 41 Luật 

Trồng trọt  

Luật Trồng 

trọt, có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2020 



35 

 

TT PL4 
1
 Tên ngành, nghề  

đầu tư kinh doanh có 

điều kiện 

Tên điều kiện đầu tư kinh doanh  Văn bản quy định 

điều kiện ĐTKD 

Ghi chú  

 

   
II. Điều kiện buôn bán phân bón 

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân 

bón bao gồm: 

a) Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng;  

b) Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ truy xuất nguồn gốc phân bón theo 

quy định; 

c) Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi 

dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, trừ trường hợp đã có trình độ từ 

trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực 

trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, 

nông học, hóa học, sinh học. 

Khoản 2 Điều 42 Luật 

Trồng trọt  

 Luật Trồng 

trọt, có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2020 

28. 175 Kinh doanh dịch vụ 

khảo nghiệm phân bón 

Điều kiện công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón 

1. Tổ chức khảo nghiệm phân bón phải bảo đảm các điều kiện 

sau đây: 

a) Người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm phải có trình độ từ 

đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, 

bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, 

hóa học, sinh học và phải tham gia tập huấn khảo nghiệm phân 

bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

b) Có đủ số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, không kể 

người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm, có trình độ từ đại học 

trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này và phải tham gia tập huấn khảo nghiệm 

phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

c) Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc 

Khoản 1 Điều 40 Luật 

Trồng trọt  

Luật Trồng 

trọt, có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2020 
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gia về khảo nghiệm phân bón. 

29. 176 Kinh doanh giống cây 

trồng, giống vật nuôi 

I. Điều kiện của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống 

cây trồng  

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng phải đáp ứng các 

điều kiện sau: 

a) Có giống cây trồng hoặc được ủy quyền của tổ chức, cá nhân 

có giống cây trồng được cấp Quyết định công nhận lưu hành 

hoặc đã tự công bố lưu hành; 

b) Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phù hợp 

để sản xuất giống theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ 

sở về sản xuất giống cây trồng đối với loài cây trồng dự kiến 

sản xuất.  

2. Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải đăng ký địa 

điểm giao dịch và bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây 

trồng. 

Điều 22 Luật Trồng trọt   Luật Trồng 

trọt, có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2020 

   
I. Điều kiện cơ sở sản xuất, mua bán con giống vật nuôi 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất con giống vật nuôi phải đáp ứng 

các điều kiện sau đây:  

a) Đáp ứng điều kiện cơ sở chăn nuôi tại Điều 55 của Luật chăn 

nuôi; 

b) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và công bố 

tiêu chuẩn áp dụng đối với giống vật nuôi; 

c) Cơ sở nuôi giữ giống gốc, cơ sở chọn tạo dòng, giống vật 

nuôi phải có nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp đại học trở lên về 

một trong những chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học; 

d) Cơ sở nuôi đàn giống bố mẹ; đàn nhân giống; sản xuất con 

giống vật nuôi phải có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về một 

Điều 22 Luật Chăn nuôi  Luật Chăn 

nuôi, có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2020 
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trong những chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học; 

đ) Có hồ sơ giống ghi rõ tên giống, cấp giống, xuất xứ, số 

lượng, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.  

3. Tổ chức, cá nhân mua bán con giống vật nuôi phải có bản 

công bố tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở sản xuất và hồ sơ giống 

theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này 

   
II. Điều kiện cơ sở sản xuất, mua bán tinh, phôi, trứng 

giống, ấu trùng giống vật nuôi, dịch vụ thụ tinh nhân tạo, 

cấy truyền phôi giống vật nuôi 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng 

giống vật nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật chăn 

nuôi; 

b) Có hồ sơ theo dõi chỉ tiêu chất lượng tinh trong thời gian 

kiểm tra, khai thác tinh đực giống; 

c) Có trang thiết bị chuyên dụng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để 

sản xuất, kiểm tra, đánh giá, bảo quản và vận chuyển tinh, phôi, 

trứng giống, ấu trùng. 

2. Cá nhân làm dịch vụ thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi giống 

vật nuôi  phải thực hiện các yêu cầu sau đây:  

a) Có chứng chỉ đào tạo về thụ tinh nhân tạo hoặc kỹ thuật cấy 

truyền phôi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn;  

b) Khi làm dịch vụ thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi phải ghi 

chép thông tin về chủ hộ, số hiệu đực giống, cái giống, ngày 

phối giống, lần phối. 

3. Chủ sở hữu đực giống để phối giống trực tiếp phải thực hiện 

các yêu cầu sau đây: 

Điều 23 Luật Chăn nuôi   Luật Chăn 

nuôi, có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2020 
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a) Kê khai đực giống với Uỷ ban nhân dân cấp xã;  

b) Sử dụng đực giống có nguồn gốc, hồ sơ giống, đã được kiểm 

dịch, kiểm tra, đánh giá chất lượng.  

4. Tổ chức, cá nhân mua bán tinh, phôi giống vật nuôi phải đáp 

ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có dụng cụ, thiết bị bảo quản phù hợp từng loại tinh, phôi; 

b) Nơi bảo quản phải tách biệt hoặc không bị ô nhiễm bởi 

thuốc bảo vệ thực vật, các hóa chất độc hại; 

c) Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, vật nuôi, môi 

trường xung quanh; 

d) Có sổ sách theo dõi việc bảo quản, mua bán tinh, phôi. 

5. Tổ chức, cá nhân sản xuất trứng giống gia cầm phải đáp ứng 

các điều kiện sau đây: 

a) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 22 của 

Luật Chăn nuôi; 

b) Trứng giống được khai thác từ đàn giống bố mẹ hoặc tương 

đương trở lên;  

6. Tổ chức, cá nhân mua bán trứng giống, ấu trùng phải có hồ 

sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng và hồ sơ giống theo quy định tại 

điểm đ khoản 2 Điều 22 của Luật Chăn nuôi. 

30. 177 Kinh doanh giống 

thủy sản 
Điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản  

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất giống thủy sản được cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện khi đáp ứng các điều kiện sau 

đây: 

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất phù hợp với 

loài thủy sản; có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống thủy sản 

Điều 24. Luật Thủy sản 

2017; 

Điều 20, Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP  
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mới nhập: 

- Hệ thống xử lý nước cấp, nước thải và hệ thống ao, bể, lồng 

bè bảo đảm yêu cầu kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học; 

khu chứa trang thiết bị, nguyên vật liệu bảo đảm yêu cầu bảo 

quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; khu sinh hoạt bảo đảm 

tách biệt với khu vực sản xuất, ương dưỡng; 

- Trang thiết bị bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an 

toàn sinh học; thiết bị thu gom và xử lý chất thải không ảnh 

hưởng xấu đến khu vực sản xuất, ương dưỡng. 

b) Có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, 

bệnh học thủy sản hoặc sinh học; 

c) Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học: 

Phải xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, kiểm 

soát an toàn sinh học bao gồm các nội dung: Nước phục vụ sản 

xuất, ương dưỡng; giống thủy sản trong quá trình sản xuất; vệ 

sinh, thu gom và xử lý nước thải, chất thải; tiêu hủy xác động 

vật thủy sản chết hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy; kiểm soát 

giống thủy sản thoát ra môi trường bên ngoài, động vật gây hại 

xâm nhập vào cơ sở; thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản. 

d) Trường hợp sản xuất giống thủy sản bố mẹ phải có giống 

thủy sản thuần chủng hoặc giống thủy sản được công nhận 

thông qua khảo nghiệm hoặc kết quả nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ đã được công nhận hoặc được cơ quan có thẩm 

quyền cho phép. 
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31. 178 Kinh doanh dịch vụ 

khảo nghiệm giống 

cây trồng, giống vật 

nuôi 

 Điều kiện cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm 

giống cây trồng 

1. Người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm có trình độ đại học 

trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về cây trồng, bảo vệ 

thực vật, sinh học; 

2.  Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phù 

hợp để thực hiện khảo nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo 

nghiệm giống cây trồng đối với loài cây trồng khảo nghiệm. 

Điều 21 Luật Trồng trọt   Luật Trồng 

trọt, có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2020 

   
Điều kiện cơ sở khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi 

1. Đáp ứng quy định tại Điều 55 của Luật Chăn nuôi .  

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với việc 

khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi tương ứng. 

3..Có nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp đại học trở lên về một trong 

những chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học. 

4. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp. 

Điều 27 Luật Chăn nuôi  Luật Chăn 

nuôi, có hiệu 

lực từ ngày 

01/01/2020 

32. 179 Kinh doanh dịch vụ 

khảo nghiệm giống 

thủy sản 

 Cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản phải đáp ứng các điều 

kiện sau đây: 

1. Có ít nhất hai nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về 

nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học; 

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với loài thủy 

sản khảo nghiệm: 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật bao gồm: 

- Có phòng thử nghiệm đủ điều kiện theo quy định hiện hành để 

theo dõi, kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu theo đề cương khảo 

nghiệm; 

- Khoản 2 Điều 28 Luật 

Thủy sản 2017; 

-Điều 25 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP;  
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- Trường hợp khảo nghiệm giai đoạn sản xuất, ương dưỡng 

giống thủy sản phải đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

24 Luật Thủy sản và khoản 1 Điều 20 Nghị định 26/2019/NĐ-

CP . 

 Trường hợp khảo nghiệm giai đoạn nuôi thương phẩm phải 

đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản và 

Điều 34 Nghị định 26/2019/NĐ-CP. 

3. Đáp ứng điều kiện về an toàn sinh học, bảo vệ môi trường: 

Khu nuôi khảo nghiệm có biện pháp ngăn cách với khu sản 

xuất giống, nuôi trồng thủy sản thương phẩm khác. 

33. 181 Kinh doanh sản phẩm 

biến đổi gen 

I. Yêu cầu đối với hoạt động khảo nghiệm sinh vật biến đổi 

gen 

1. Sinh vật biến đổi gen khi sử dụng để phóng thích, bao gồm 

nuôi, trồng, thả có chủ đích vào môi trường phải được khảo 

nghiệm. 

2. Khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen phải được thực hiện từng 

bước, từ khảo nghiệm hạn chế đến khảo nghiệm diện rộng. Khu 

vực khảo nghiệm phải cách xa khu bảo tồn và khu vực đông 

dân cư theo quy định. 

Khảo nghiệm hạn chế được thực hiện trong điều kiện cách ly 

theo quy định. 

Khảo nghiệm diện rộng được triển khai ở các vùng sinh thái, 

không cần phải cách ly nhưng phải có các biện pháp quản lý, 

giám sát phù hợp. 

3. Khi phát hiện sinh vật biến đổi gen gây ra rủi ro đối với môi 

trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi mà 

không kiểm soát được, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép 

khảo nghiệm và cơ sở khảo nghiệm phải chấm dứt khảo nghiệm 

sinh vật biến đổi gen và áp dụng các biện pháp khẩn cấp để xử 

Điều 14 Nghị định 

69/2010/NĐ-CP 
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lý rủi ro, đồng thời tiêu hủy sinh vật biến đổi gen. 

  
 II. Điều kiện sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen sử 

dụng để phóng thích 

“ Ngoài việc tuân thủ quy định của pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi 

gen để phóng thích có chủ đích (nuôi, trồng, thả) vào môi 

trường phải bảo đảm sinh vật biến đổi gen đã được cấp Giấy 

chứng nhận an toàn sinh học hoặc có tên trong Danh mục sinh 

vật biến đổi gen được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học, 

trừ trường hợp quy định tại Điều 24 của Nghị định này.” 

Khoản 1 Điều 4, Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP  

 

  
 III. Điều kiện sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen, 

sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm:  

“Ngoài việc tuân thủ quy định của pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sinh 

vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sửa dụng 

làm thực phẩm phải bảo đảm sinh vật biến đổi gen đã được cấp 

Giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm hoặc có tên 

trong Danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm; sản phẩm của sinh vật 

biến đổi gen mà sinh vật biến đổi gen đó đã được cấp Giấy xác 

nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm hoặc có tên trong 

Danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện sử dụng làm thực phẩm, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 29 của Nghị định này 

Khoản 2, Điều 4, Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP  

 

 

  
 IV. Điều kiện sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen, 

sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thức ăn 

chăn nuôi 

“ Ngoài việc tuân thủ quy định của pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh thức ăn chăn nuôi, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

-Khoản 3, Điều 4, Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP  
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sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử 

dụng làm thức ăn chăn nuôi phải bảo đảm sinh vật biến đổi gen 

đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn 

chăn nuôi hoặc có tên trong Danh mục sinh vật biến đổi gen 

được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn 

nuôi; sản phẩm của sinh vật biến đổi gen mà sinh vật biến đổi 

gen đó đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm 

thức ăn chăn nuôi hoặc có tên trong Danh mục sinh vật biến đổi 

gen được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn 

chăn nuôi, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 của Nghị định 

này 

  
 V. Nhập khẩu sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật 

biến đổi gen 

1. Sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 

nhập khẩu vào Việt Nam cho mục đích nghiên cứu phải thuộc 

đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và cho phép nhập khẩu bằng văn 

bản. 

2. Sinh vật biến đổi gen nhập khẩu vào Việt Nam cho mục đích 

khảo nghiệm phải có Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi 

gen. 

3. “Sinh vật biển đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 

nhập khẩu vào Việt Nam cho mục đích phóng thích phải đáp 

ứng điều kiện quy định tại Điều 37 của Nghị định này. Sinh vật 

biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen nhập khẩu vào 

Việt Nam cho mục đích sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn 

nuôi hoặc chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi phải đáp 

ứng điều kiện quy định tại Điều 38, Điều 39 của Nghị định 

này”. 

-Khoản 3, Điều 4, Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP 

-Khoản 1,2 Điều 40 

Nghị định 69/2010/NĐ-

CP 
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34.  
Đăng kiểm tàu cá. 

 (Ngành nghề mới bổ 

sung, chưa có trong 

Phụ lục 4  Luật Đầu 

tư) 

Điều kiện của cơ sở đăng kiểm tàu cá: 

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật. 

Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập (đối với 

trường hợp là cơ sở đăng kiểm công lập) hoặc được thành lập 

theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã; cơ sở 

đăng kiểm tàu cá phải độc lập về pháp lý, độc lập về tài chính 

với tổ chức, cá nhân kinh doanh tàu cá, đóng mới, cải hoán tàu 

cá, thiết kế tàu cá; 

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.  

Cụ thể: 

Đối với cơ sở loại I, loại II, loại III. 

Có thiết bị nhập và lưu trữ dữ liệu; các thiết bị được nối mạng và 

truyền dữ liệu với các cơ quan liên quan về hoạt động đăng kiểm 

tàu cá của cơ sở; có dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ 

thuật theo Phụ lục VII Nghị định 26/2019/NĐ-CP;. 

3. Có đội ngũ đăng kiểm viên đáp ứng yêu cầu. 

Cụ thể: 

- Đối với cơ sở loại I: 

Có đăng kiểm viên trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên 

ngành kỹ thuật liên quan: vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, điện, khai 

thác thủy sản, nhiệt lạnh hoặc chế biến thủy sản; trong đó, có ít 

nhất 01 đăng kiểm viên hạng I và 02 đăng kiểm viên hạng II; 

- Đối với cơ sở loại II: 

Đăng kiểm viên có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên 

ngành kỹ thuật liên quan: vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, điện, khai 

thác thủy sản, nhiệt lạnh hoặc chế biến thủy sản; trong đó, có ít 

nhất 02 đăng kiểm viên hạng II; 

- Đối với cơ sở đăng kiểm loại III: 

-Điều 68 Luật Thủy 

sản; 

-Điều 56, Nghị định 

26/2019/NĐ-CP  
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Đăng kiểm viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên 

ngành kỹ thuật liên quan: vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, khai thác 

thủy sản; trong đó, tối thiểu 01 đăng kiểm viên hạng II; 

4. Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp. 

Cụ thể: 

- Loại I, II: 

Thiết lập và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương. 

- Loại III: 

Có quy trình kiểm tra, giám sát kỹ thuật tàu cá phù hợp với quy 

định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá 
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Phụ lục II: 
DANH MỤC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƢ, KINH DOANH 

 TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHỆP ĐÃ BÃI BỎ, SỬA ĐỔI THEO HƢỚNG ĐƠN GIẢN HÓA  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   2673    /BNN-PC ngày  08  tháng  7   năm 2019 của  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

1. 149 Khai thác thủy 

sản  

Điều kiện cấp Giấy phép 

khai thác thuỷ sản.  

1. Có đăng ký kinh doanh 

khai thác thuỷ sản. 

2. Có Sổ danh bạ thuyền 

viên, đối với loại tàu cá 

theo quy định của Bộ Thuỷ 

sản. 

Khoản 2 Điều 50 

Luật Thủy sản 

2017.  

 

Điều kiện cấp Giấy phép 

khai thác thuỷ sản. 

1. Có nghề khai thác và ngư cụ 

phù hợp với quy định của Bộ 

thuỷ sản. 

2. Thuyền trưởng, máy trưởng 

đối với loại tàu theo quy định 

của Bộ Thuỷ sản phải có bằng 

thuyền trưởng, máy trưởng. 

Khoản 2 Điều 50 Luật 

Thủy sản 2017 

 

 

                                           
1
 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh 

mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. 
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Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

2. 150 Kinh doanh 

thủy sản  

Điều kiện nuôi trồng thuỷ 

sản 

1. Có giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh về nuôi trồng 

thuỷ sản do cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền 

cấp. 

2. Sử dụng các loại thức ăn, 

thuốc thú y bảo đảm tiêu 

chuẩn theo quy định của 

pháp luật về thú y. 

3. Có nước sử dụng để rửa, 

sơ chế sản phẩm đáp ứng 

các quy định kỹ thuật tại 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia QCVN 02:2009/BYT về 

chất lượng nước sinh hoạt. 

4. Có thiết bị, dụng cụ chứa 

đựng, bao gói đáp ứng Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 12-1:2011/BYT về 

- Điều 38 Luật 

Thủy sản 2017; 

-  Điều 34 Nghị 

định 26/2019/NĐ-

CP ngày 08/3/2019 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp 

thi hành Luật Thủy 

sản. 

 

Điều kiện nuôi trồng thuỷ 

sản 

1. Địa điểm xây dựng cơ sở 

nuôi trồng thuỷ sản theo quy 

hoạch; 

2. Cơ sở nuôi trồng thuỷ sản 

phải bảo đảm điều kiện, tiêu 

chuẩn kỹ thuật về nuôi trồng 

thuỷ sản; tiêu chuẩn vệ sinh 

thú y  

và bảo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật. Đối với cơ 

sở nuôi trong ao hoặc bể có hệ 

thống cấp, thoát nước riêng 

biệt; có nơi xử lý chất thải; đối 

với cơ sở nuôi lồng, bè có 

dụng cụ thu gom, xử lý chất 

thải. 

3. Cơ sở sản xuất tách biệt với 

khu vực ô nhiễm môi trường 

đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền công bố theo quy 

- Điều 38 Luật Thủy 

sản 2017; 

- Điều 34 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản 
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 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

an toàn vệ sinh đối với bao 

bì, dụng cụ bằng nhựa tổng 

hợp tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm; Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 12-

2:2011/BYT về vệ sinh an 

toàn đối với bao bì, dụng cụ 

bằng cao su tiếp xúc trực 

tiếp với thực phẩm; Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 12-3:2011/BYT về 

vệ sinh an toàn đối với bao 

bì, dụng cụ bằng kim loại 

tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm. 

định của pháp luật; các khu tập 

trung, xử lý chất thải sinh hoạt, 

công nghiệp, bệnh viện. 

 

 

3. 151 Kinh doanh 

thức ăn thủy 

sản, thức ăn 

chăn nuôi  

1. Điều kiện đầu tƣ sản 

xuất, gia công thức ăn 

thủy sản (bao gồm sản 

phẩm xử lý môi trƣờng 

nuôi trồng thủy sản). 

3. Có báo cáo đánh giá tác 

động môi trường hoặc kế 

-Khoản 1 Điều 32 

Luật Thủy sản 

2017  

-Điều 27 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

Điều kiện đầu tƣ sản xuất, 

gia công thức ăn thủy sản 

(bao gồm sản phẩm xử lý 

môi trƣờng nuôi trồng thủy 

sản) 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, gia 

công thức ăn thủy sản phải đáp 

-Khoản 1 Điều 32 

Luật Thủy sản 2017; 

-Điều 27 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

 

4. 153 Kinh doanh 

chế phẩm sinh 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

học, vi sinh 

vật, hóa chất, 

chất xử lý cải 

tạo môi trường 

nuôi trồng 

thủy sản  

hoạch bảo vệ môi trường 

theo quy định của pháp luật 

về môi trường. 

4. Yêu cầu về nhà xưởng, 

trang thiết bị: 

b) Có dây chuyền sản xuất 

phù hợp với từng loại sản 

phẩm thức ăn chăn nuôi, 

thủy sản; có kệ (pallet) để 

nguyên liệu và sản phẩm 

thành phẩm (trừ trường hợp 

nền kho, xưởng đã có giải 

pháp kỹ thuật đảm bảo 

thông thoáng, chống ẩm). 

c) Có kho bảo quản các loại 

nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi, thủy sản cần chế độ 

bảo quản riêng theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất. 

d) Đối với cơ sở sản xuất, 

điều và biện pháp 

thi hành Luật Thủy 

sản 

 

ứng các điều kiện sau: 

1. Địa điểm sản xuất, gia công 

phải nằm trong khu vực không 

bị ô nhiễm bởi những yếu tố 

như chất thải, hóa chất độc hại, 

chuồng trại chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản. 

4. Yêu cầu về nhà xưởng, 

trang thiết bị: 

a) Khu vực sản xuất được thiết 

kế và bố trí thiết bị theo quy 

tắc một chiều, có sự cách biệt 

giữa nguyên liệu đầu vào và 

sản phẩm đầu ra để tránh lây 

nhiễm chéo. 

5. Người phụ trách kỹ thuật có 

trình độ từ đại học trở lên về 

một trong các chuyên ngành 

nuôi trồng thủy sản, sinh học, 

Luật Thủy sản. 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

gia công thức ăn chăn nuôi 

chứa kháng sinh phải có nơi 

pha trộn riêng, đảm bảo 

không phát tán nhiễm chéo 

ra bên ngoài. 

đ) Có thiết bị, dụng cụ đo 

lường để giám sát chất 

lượng, đảm bảo độ chính 

xác theo quy định của pháp 

luật về đo lường; 

e) Có giải pháp về thiết bị, 

dụng cụ (quạt, sàng, nam 

châm...) để kiểm soát các 

tạp chất (cát sạn, kim loại) 

ảnh hưởng đến chất lượng 

nguyên liệu đầu vào; 

g) Có giải pháp phòng, 

chống cháy nổ theo quy 

định của pháp luật và 

phòng, chống chuột, chim, 

công nghệ thực phẩm. 

6. Có hoặc thuê phòng thử 

nghiệm để phân tích chất 

lượng thức ăn thủy sản trong 

quá trình sản xuất, gia công. 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

động vật gây hại khác. 

h) Có thiết bị hút bụi, xử lý 

chất thải phù hợp để tránh 

nhiễm bẩn cho sản phẩm và 

đảm bảo vệ sinh môi trường 

theo quy định. 

2.Điều kiện buôn bán thức 

ăn thủy sản (bao gồm sản 

phẩm xử lý môi trƣờng 

nuôi trồng thủy sản) 
Tổ chức, cá nhân mua bán 

thức ăn thủy sản phải đáp 

ứng đủ các điều kiện sau: 

3. Có giải pháp phòng 

chống chuột, chim và động 

vật gây hại khác. 

Điều 33 Luật Thủy 

sản 2017  
Điều kiện buôn bán thức ăn 

chăn nuôi, thức ăn thủy sản 

(bao gồm sản phẩm xử lý 

môi trƣờng nuôi trồng thủy 

sản) 
Tổ chức, cá nhân mua bán 

thức ăn thủy sản phải đáp ứng 

đủ các điều kiện sau: 

1. Thức ăn thủy sản tại nơi bày 

bán, kho chứa phải cách biệt 

với thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón, hóa chất độc hại 

khác. 

2. Có thiết bị, dụng cụ để bảo 

quản thức ăn thủy sản theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất, 

nhà cung cấp. 

Điều 33 Luật Thủy 

sản 2017  
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

 

3. Điều kiện với cơ sở 

nhập khẩu thức ăn chăn 

nuôi, thủy sản (bao gồm 

sản phẩm xử lý môi 

trƣờng nuôi trồng thủy 

sản) 

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu 

thức ăn  thủy sản phải có 

hoặc thuê kho bảo quản 

thức ăn chăn nuôi, thủy sản 

đáp ứng các yêu cầu về điều 

kiện bảo quản đảm bảo chất 

lượng hàng hóa, bảo vệ môi 

trường và theo khuyến cáo 

của nhà sản xuất. 

Điều 33 Luật Thủy 

sản 2017  
  

 

   4. Điều kiện đầu tƣ sản 

xuất, gia công thức ăn 

chăn nuôi 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, 

gia công thức ăn chăn nuôi, 

thủy sản phải đáp ứng các 

điều kiện sau: 

Điều 38 Luật Chăn 

nuôi 2018 

Điều kiện đầu tƣ sản xuất, 

gia công thức ăn chăn nuôi 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, gia 

công thức ăn chăn nuôi, thủy 

sản phải đáp ứng các điều kiện 

sau: 

1. Địa điểm sản xuất, gia công 

Điều 38 Luật Chăn 

nuôi 2018 

Các điều 

kiện bị bãi 

bỏ, sửa đổi 

kể từ ngày 

01/01/2020 

(thời điểm 

có hiệu lực 

của Luật 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

4. Yêu cầu về nhà xưởng, 

trang thiết bị: 

g) Có giải pháp phòng, 

chống chuột, chim, động 

vật gây hại khác; có thiết bị 

hút bụi, xử lý chất thải. 

 

phải nằm trong khu vực không 

bị ô nhiễm bởi chất thải, hóa 

chất độc hại; nơi sản xuất phải 

ngăn cách với các khu vực 

khác. 

4. Yêu cầu về nhà xưởng, 

trang thiết bị: 

a) Khu vực sản xuất được thiết 

kế và bố trí thiết bị theo 

nguyên tắc một chiều, có sự 

tách biệt giữa nguyên liệu đầu 

vào và sản phẩm đầu ra. 

b) Có dây chuyền sản xuất phù 

hợp với từng loại sản phẩm 

thức ăn chăn nuôi, thủy sản; có 

kệ (pallet) để nguyên liệu và 

sản phẩm thành phẩm (trừ 

trường hợp nền kho, xưởng đã 

có giải pháp kỹ thuật đảm bảo 

thông thoáng, chống ẩm). 

c) Có kho bảo quản các loại 

nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, 

Chăn nuôi) 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

thủy sản theo khuyến cáo của 

nhà sản xuất. 

d) Cơ sở sản xuất, gia công 

thức ăn chăn nuôi chứa kháng 

sinh phải có biện pháp, quy 

trình kiểm soát sản xuất, gia 

công để tránh phát tán gây 

nhiễm chéo kháng sinh. 

đ) Có thiết bị, dụng cụ đo 

lường để giám sát chất lượng. 

e) Có giải pháp về thiết bị, 

dụng cụ để kiểm soát cát sạn, 

kim loại.. 

5. Người phụ trách kỹ thuật có 

trình độ từ đại học trở lên về 

một trong các chuyên ngành 

chăn nuôi, chăn nuôi - thú y, 

thú y, công nghệ thực phẩm, 

công nghệ sinh học (đối với 

thức ăn chăn nuôi) hoặc 

chuyên ngành nuôi trồng thủy 

sản, sinh học, công nghệ thực 



10 

 

TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

phẩm (đối với thức ăn thủy 

sản). 

6. Có hoặc thuê phòng thử 

nghiệm để phân tích chất 

lượng thức ăn chăn nuôi, thủy 

sản trong quá trình sản xuất, 

gia công. 

     5. Điều kiện buôn bán thức 

ăn chăn nuôi 

Tổ chức, cá nhân mua bán 

thức ăn chăn nuôi phải đáp 

ứng đủ các điều kiện sau: 

1. Nơi bày bán, kho chứa thức 

ăn chăn nuôi phải được tách 

biệt với thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón, hóa chất độc hại 

khác. 

2. Có thiết bị dụng cụ để bảo 

quản thức ăn chăn nuôi. 

3. Có giải pháp phòng chống 

chuột, chim và động vật gây 

hại khác. 

Điều 40 Luật Chăn 

nuôi 

Các điều 

kiện sửa 

đổi kể từ 

ngày 

01/01/2020 

(thời điểm 

có hiệu lực 

của Luật 

Chăn nuôi). 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

        

5. 152 Kinh doanh 

dịch vụ khảo 

nghiệm thức 

ăn thủy sản, 

thức ăn chăn 

nuôi  

 

  

 

 

 1. Điều kiện đầu tƣ kinh 

doanh dịch vụ khảo nghiệm 

thức ăn thức ăn thủy sản 

(bao gồm sản phẩm xử lý 

môi trƣờng nuôi trồng thủy 

sản) 

a) Có hoặc thuê địa điểm, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị 

chuyên ngành đáp ứng yêu cầu 

khảo nghiệm từng loại thức ăn 

trên từng đối tượng vật nuôi: 

chuồng trại, ao, lồng, bè, bể 

phù hợp với việc bố trí khảo 

nghiệm. 

Đối với cơ sở khảo nghiệm 

thức ăn thủy sản phải có đủ 

nguồn nước đạt yêu cầu chất 

lượng; có hệ thống cấp thoát 

nước riêng biệt, có ao chứa 

nước thải đảm bảo việc kiểm 

-Khoản 2 Điều 35 

Luật Thủy sản 2017; 

- Điều 31 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản. 

  

 

6. 180 Kinh doanh 

dịch vụ thử 

nghiệm, khảo 

nghiệm chế 

phẩm sinh học, 

vi sinh vật, hóa 

chất, chất xử lý 

cải tạo môi 

trường trong 

nuôi trồng 

thủy sản 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

tra chỉ tiêu môi trường và các 

chỉ tiêu về bệnh thủy sản. 

b) Người phụ trách kỹ thuật 

phải có bằng tốt nghiệp từ đại 

học trở lên về chuyên ngành 

nuôi trồng thủy sản, sinh học . 

     2. Điều kiện đầu tƣ kinh 

doanh dịch vụ khảo nghiệm 

thức ăn chăn nuôi  

a) Có hoặc thuê địa điểm, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị 

chuyên ngành đáp ứng yêu cầu 

khảo nghiệm từng loại thức ăn 

trên từng đối tượng nuôi.  

 b) Người phụ trách kỹ thuật 

phải có bằng tốt nghiệp từ đại 

học trở lên về chuyên ngành 

chăn nuôi, chăn nuôi - thú y, 

công nghệ sinh học (đối với cơ 

sở khảo nghiệm thức ăn chăn 

nuôi) hoặc chuyên ngành nuôi 

trồng thủy sản, sinh học (đối 

Khoản 3 Điều 37 Luật 

Chăn nuôi 2018 
Các điều 

kiện  sửa 

đổi kể từ 

ngày 

01/01/2020 

(thời điểm 

có hiệu lực 

của Luật 

Chăn nuôi)  
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

với cơ sở khảo nghiệm thức ăn 

thủy sản). 

7. 154 Kinh doanh 

đóng mới, cải 

hoán tàu cá 

Tổ chức, cá nhân hành nghề 

đóng mới, cải hoán tàu cá 

đối với loại tàu cá thuộc 

diện phải đăng kiểm (trừ cơ 

sở đóng tàu thuộc ngành 

công nghiệp hoặc quốc 

phòng) phải có đủ các điều 

kiện sau đây: 

1. Địa điểm xây dựng của 

cơ sở phải theo quy hoạch 

của địa phương. 

2. Có giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh về hành nghề 

đóng mới, cải hoán tàu cá 

do cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền cấp. 

3. Cơ sở có biển hiệu, địa 

chỉ rõ ràng. 

Điều 63 Luật Thủy 

sản năm 2017;  

Điều 51, Điều 52, 

Điều 53 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp 

thi hành Luật Thủy 

sản 

 

1. Nhà xưởng, trang thiết bị 

phải phù hợp với yêu cầu kỹ 

thuật theo quy định của Bộ 

Thuỷ sản; hệ thống xử lý nước 

thải và chất thải rắn của cơ sở 

phải đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường theo quy định 

của pháp luật. 

2. Có ít nhất một nhân viên kỹ 

thuật có trình độ trung cấp trở 

lên về chuyên ngành vỏ tàu, 

một nhân viên kỹ thuật có 

trình độ trung cấp trở lên về 

động lực. 

Điều 63 Luật Thủy 

sản năm 2017; 

 Điều 51, Điều 52, 

Điều 53 Nghị định 

26/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Thủy sản 

 

 

8. 155 Nuôi sinh sản, 1. Điều kiện đối với nuôi Điều 15, Nghị định 1. Điều kiện đối với nuôi sinh Điều 15, Nghị định  



14 

 

TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

nuôi sinh 

trưởng, trồng 

cấy nhân tạo 

các loài động 

vật, thực vật 

hoang dã theo 

phụ lục của 

Công ước 

CITES 

sinh sản, nuôi sinh 

trƣởng, trồng cấy nhân 

tạo các loài động vật, thực 

vật hoang dã quy định tại 

các Phụ lục của CITES 

đ) Có người đủ chuyên môn 

đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ 

thuật nuôi sinh sản, nuôi 

sinh trưởng, chăm sóc loài 

vật nuôi và ngăn ngừa dịch 

bệnh.  

e) Tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân khai thác con non, 

trứng từ tự nhiên để nuôi 

sinh trưởng, ấp nở nhằm 

mục đích thương mại phải 

được cơ quan quản lý quy 

định tại Điều 9 Nghị định 

này cho phép. 

2. Điều kiện đối với cơ sở 

trồng cấy nhân tạo. 

 b) Cơ sở trồng cấy nhân 

tạo phải được cơ quan khoa 

06/2019/NĐ-CP 

ngày 22/01/2019 

của Chính phủ về 

quản lý thực vật, 

động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm và 

thực thi công ước 

về buôn bán quốc tế 

các loài động vật, 

thực vật hoang dã 

nguy cấp.  

sản, nuôi sinh trƣởng, trồng 

cấy nhân tạo các loài động 

vật, thực vật hoang dã quy 

định tại các Phụ lục của 

CITES. 

a) Chuồng, trại được xây dựng 

phù hợp với đặc tính của loài 

nuôi và năng lực sản xuất của 

trại nuôi. 

b) Đăng ký trại nuôi sinh sản 

những loài động vật đã được 

cơ quan khoa học CITES Việt 

Nam xác nhận bằng văn bản là 

có khả năng sinh sản liên tiếp 

qua nhiều thế hệ trong môi 

trường có kiểm soát. 

c) Đăng ký trại nuôi sinh 

trưởng những loài động vật đã 

được cơ quan khoa học CITES 

Việt Nam xác nhận bằng văn 

bản là việc nuôi sinh trưởng 

không ảnh hưởng tới việc bảo 

06/2019/NĐ-CP 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

học CITES Việt Nam xác 

nhận việc trồng cấy nhân 

tạo không ảnh hưởng đến 

sự tồn tại của loài đó trong 

tự nhiên. 

c) Có người đủ chuyên môn 

đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ 

thuật trồng cấy nhân tạo, 

chăm sóc cây trồng và ngăn 

ngừa dịch bệnh. 

tồn loài đó trong tự nhiên. 

d) Bảo đảm các điều kiện an 

toàn cho người và vệ sinh môi 

trường theo quy định của Nhà 

nước. 

2. Điều kiện đối với cơ sở 

trồng cấy nhân tạo. 

 a) Cơ sở được xây dựng phù 

hợp với đặc tính của loài cây 

trồng và năng lực sản xuất của 

cơ sở trồng cấy nhân tạo. 

9. 156 Nuôi sinh sản, 

nuôi sinh 

trưởng, trồng 

cấy nhân tạo 

các loài động 

vật, thực vật 

hoang dã 

không quy 

định tại phụ 

lục của Công 

ước CITES 

Điều kiện đối với nuôi 

sinh sản, nuôi sinh 

trƣởng, trồng cấy nhân 

tạo các loài động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp, 

quý, hiếm theo quy định 

của pháp luật Việt Nam, 

không quy định tại các 

Phụ lục CITES. 

đ) Có người đủ chuyên môn 

đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ 

Điều 9, Điều 15 

Nghị định 

06/2019/NĐ-CP 

ngày 22/01/2019 

của Chính phủ về 

quản lý thực vật, 

động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm và 

thực thi công ước 

về buôn bán quốc tế 

các loài động vật, 

 

Điều kiện đối với nuôi sinh 

sản, nuôi sinh trƣởng, trồng 

cấy nhân tạo các loài động 

vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp, quý, hiếm theo quy định 

của pháp luật Việt Nam, 

không quy định tại các Phụ 

lục CITES. 

 

a) Chuồng, trại được xây dựng 

phù hợp với đặc tính của loài 

Điều 9, Điều 15 Nghị 

định 06/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ về quản 

lý thực vật, động vật 

rừng nguy cấp, quý, 

hiếm và thực thi công 

ước về buôn bán quốc 

tế các loài động vật, 

thực vật hoang dã nguy 

cấp  
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

thuật nuôi sinh sản, nuôi 

sinh trưởng, chăm sóc loài 

vật nuôi và ngăn ngừa dịch 

bệnh. 

e) Tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân khai thác con non, 

trứng từ tự nhiên để nuôi 

sinh trưởng, ấp nở nhằm 

mục đích thương mại phải 

được cơ quan quản lý quy 

định tại Điều 9 Nghị định 

này cho phép. 

thực vật hoang dã 

nguy cấp.  

nuôi và năng lực sản xuất của 

trại nuôi. 

b) Đăng ký trại nuôi sinh sản 

những loài động vật đã được 

cơ quan khoa học CITES Việt 

Nam xác nhận bằng văn bản là 

có khả năng sinh sản liên tiếp 

qua nhiều thế hệ trong môi 

trường có kiểm soát. 

c) Đăng ký trại nuôi sinh 

trưởng những loài động vật đã 

được cơ quan khoa học CITES 

Việt Nam xác nhận bằng văn 

bản là việc nuôi sinh trưởng 

không ảnh hưởng tới việc bảo 

tồn loài đó trong tự nhiên. 

d) Bảo đảm các điều kiện an 

toàn cho người và vệ sinh môi 

trường theo quy định của Nhà 

nước. 

10. 157 Nuôi sinh sản, 

nuôi sinh 

trưởng động 

vật hoang dã 

Điều kiện nuôi loài động 

vật thuộc Danh mục động 

vật rừng thông thƣờng.   

Điều 11. Nghị định 

06/2019/NĐ-CP 

ngày 22/01/2019 

của Chính phủ về 

Điều kiện nuôi loài động vật 

thuộc Danh mục động vật 

rừng thông thƣờng.   

Điều 11. Nghị định 

06/2019/NĐ-CP ngày 

22/01/2019 của Chính 

phủ về quản lý thực 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

thông thường  Cơ sở nuôi động vật rừng 

thông thường với số lượng 

lớp thú trên 20 cá thể; lớp 

bò sát trên 50 cá thể; lớp 

lưỡng cư trên 100 cá thể, 

khi xây dựng phải cách 

trường học, bệnh viện, chợ 

tối thiểu 200 m. 

quản lý thực vật, 

động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm và 

thực thi công ước 

về buôn bán quốc tế 

các loài động vật, 

thực vật hoang dã 

nguy cấp.  

Động vật rừng nuôi có nguồn 

gốc hợp pháp, từ một trong các 

nguồn: Khai thác từ tự nhiên 

trong nước; nhập khẩu; mua 

bán; chuyển nhượng; tặng, cho 

từ tổ chức, cá nhân khác; mẫu 

vật sau xử lý tịch thu theo quy 

định của pháp luật. 

 

vật, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm và 

thực thi công ước về 

buôn bán quốc tế các 

loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp.  

11. 158 Xuất khẩu, 

nhập khẩu, tái 

xuất khẩu, quá 

cảnh và nhập 

nội từ biển 

mẫu vật từ tự 

nhiên quy định 

tại Phụ lục của 

Công ước 

CITES 

  Điều kiện về nguồn gốc mẫu 

vật, gồm: mẫu vật các loài 

thuộc Phụ lục II CITES khai 

thác hợp pháp từ tự nhiên; 

Mẫu vật các loài thuộc Phụ lục 

II sau xử lý tịch thu 

Điều 19, Điều 29 

Nghị định 

06/2019/NĐ-CP ngày 

22/01/2019 của Chính 

phủ về quản lý thực 

vật, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm và 

thực thi công ước về 

buôn bán quốc tế các 

loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp.  

 

12. 159 Xuất khẩu, 

nhập khẩu, tái 

  Điều kiện xuất khẩu, nhập 

khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật 

Điều 20 Nghị định 

06/2019/NĐ-CP ngày 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

xuất khẩu mẫu 

vật nuôi sinh 

sản, nuôi sinh 

trưởng, trồng 

cấy nhân tạo 

quy định tại 

Phụ lục của 

Công ước 

CITES 

nuôi sinh sản, nuôi sinh 

trƣởng, trồng cấy nhân tạo, 

quy định tại các Phụ lục của 

Công ƣớc CITES. 

“2. Xuất khẩu mẫu vật quy 

định tại Phụ lục I của Công 

ước CITES có nguồn gốc nuôi 

sinh sản, trồng cấy nhân tạo 

phải đảm bảo các điều kiện sau 

đây: 

a) Mẫu vật, động vật từ thế hệ 

F2 trở về sau, sinh sản tại trại 

nuôi đã đăng ký theo quy định 

tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 

này”.   

b) Mẫu vật thực vật từ cơ sở 

trồng cấy nhân tạo đã đăng ký 

theo quy định tại khoản 1 Điều 

11 Nghị định này.  

c) Mẫu vật phải được đánh dấu 

theo hướng dẫn của Cơ quan 

quản lý CITES Việt Nam. 

3. Xuất khẩu mẫu vật quy định 

22/01/2019 của Chính 

phủ về quản lý thực 

vật, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm và 

thực thi công ước về 

buôn bán quốc tế các 

loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp.  
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

tại Phụ lục II và III của Công 

ước CITES có nguồn gốc nuôi 

sinh sản, nuôi sinh trưởng, 

trồng cấy nhân tạo phải đảm 

bảo các điều kiện:  Đối với 

mẫu vật động vật nuôi sinh 

sản: mẫu vật động vật từ thế hệ 

F1 trở về sau, sinh sản tại trại 

nuôi đã đăng ký  theo quy định 

tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 

82/2006/NĐ-CP. Đối với mẫu 

vật động vật nuôi sinh trưởng: 

mẫu vật từ trại nuôi sinh 

trưởng đã đăng ký theo quy 

định tại khoản 2 Điều 11 Nghị 

định này; Đối với mẫu vật 

thực vật trồng cấy nhân tạo: 

mẫu vật thực vật từ cơ sở trồng 

cấy nhân tạo đã đăng ký theo 

quy định tại khoản 2 Điều 11 

Nghị định này. 

13. 160 Kinh doanh 

thực vật rừng, 

động vật rừng 

hạn chế khai 

Chế biến kinh doanh thực 

vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm vì 

Điều 29, Nghị định 

06/2019 ngày 

22/01/2019 của 

Chính phủ về quản 

Chế biến kinh doanh thực 

vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm vì mục 

Điều 29, Nghị định 

06/2019 ngày 

22/01/2019 của Chính 

phủ về quản lý thực 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

thác, sử dụng 

vì mục đích 

thương mại 

mục đích thƣơng mại. 

a) Có đăng ký kinh doanh 

về chế biến, kinh doanh 

thực vật rừng, động vật 

rừng và sản phẩm của 

chúng, do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp. 

lý thực vật, động vật 

rừng nguy cấp, quý, 

hiếm và thực thi 

công ước về buôn 

bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp.  

đích thƣơng mại. 

b) Thực vật rừng, động vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm và 

sản phẩm của chúng có nguồn 

gốc hợp pháp theo quy định tại 

các Điều 6, 7 và 8 Nghị định 

này. 

c) Mở sổ theo dõi nhập, xuất 

thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm và sản 

phẩm của chúng theo quy định 

thống nhất của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT và chịu sự 

giám sát, kiểm tra của cơ quan 

kiểm lâm theo quy định hiện 

hành của pháp luật 

vật, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm và 

thực thi công ước về 

buôn bán quốc tế các 

loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp.  

14. 161 Kinh doanh 

thuốc bảo vệ 

thực vật 

1. Điều kiện sản xuất thuốc 

bảo vệ thực vật 

3. Về thiết bị  

b)  Về phương tiện vận 

chuyển và bốc dỡ đáp ứng 

tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 

hành đối với hàng nguy 

hiểm; phương tiện vận 

Khoản 1 Điều 1 

Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định 

về điều kiện đầu tư, 

Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ 

thực vật 

1. Về nhân lực:  

a) Người trực tiếp quản lý, 

điều hành sản xuất (giám đốc 

hoặc phó giám đốc phụ trách 

sản xuất của nhà máy hoặc 

Khoản 1 Điều 1 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị 

định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

chuyển có hình đồ cảnh 

báo, báo hiệu nguy hiểm. 

 

 

 

kinh doanh trong 

lĩnh vực nông 

nghiệp. 

quản đốc phân xưởng sản 

xuất) có trình độ đại học trở 

lên về một trong các chuyên 

ngành hóa học, bảo vệ thực 

vật, lâm sinh. 

b) Người lao động trực tiếp 

sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 

được bồi dưỡng kiến thức về 

an toàn hóa chất hoặc thuốc 

bảo vệ thực vật và có Giấy 

chứng nhận do cơ quan quản 

lý nhà nước chuyên ngành hóa 

chất hoặc bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật cấp 

2. Về nhà xưởng, kho bảo 

quản thuốc bảo vệ thực vật  

a) Nhà xưởng, kho bảo quản 

thuốc bảo vệ thực vật được bố 

trí trong khu công nghiệp đáp 

ứng quy định của khu công 

nghiệp. Nhà xưởng, kho bảo 

quản thuốc bảo vệ thực vật 

ngoài khu công nghiệp khi xây 

dựng phải cách trường học, 

nghiệp. 
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

bệnh viện, chợ tối thiểu 500 

mét; 

b) Đảm bảo yêu cầu của Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 

5507:2002 Hóa chất nguy 

hiểm - Qui phạm an toàn trong 

sản xuất, kinh doanh, sử dụng, 

bảo quản và vận chuyển. 

3. Về thiết bị  

a) Về thiết bị sản xuất 

- Có thiết bị, dây chuyền sản 

xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật, 

sản xuất thành phẩm thuốc từ 

thuốc kỹ thuật và đóng gói 

thuốc bảo vệ thực vật; 

- Có thiết bị đạt yêu cầu về an 

toàn theo quy định tại Tiêu 

chuẩn quốc gia 5507 - 2002 

Hóa chất nguy hiểm - Quy 

phạm an toàn trong sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng, bảo quản 

và vận chuyển. 

c) Về hệ thống xử lý chất thải  

- Hệ thống xử lý khí thải đạt 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 



23 

 

TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

QCVN 19:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ và 

QCVN 20:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ; 

- Hệ thống xử lý nước thải đạt 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 07:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về ngưỡng chất thải nguy hại 

và QCVN 40:2011/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp; 

- Hệ thống xử lý chất thải rắn 

đáp ứng quy định tại Nghị 

định số 38/2015/NĐ - CP  

ngày 24 tháng 04 năm 2015 

của Chính phủ về quản lý chất 

thải và phế liệu. 

4. Về hệ thống quản lý chất 

lượng  

a) Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ 
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

thực vật phải có hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008 hoặc tương 

đương. 

b) Có phòng thử nghiệm kiểm 

tra chất lượng sản phẩm áp 

dụng theo ISO 17025:2005 

hoặc tương đương.  

   2. Điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật 

 

  1. Về nhân lực  

Chủ cơ sở bán thuốc, người 

trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực 

vật phải có trình độ trung cấp 

trở lên về một trong các 

chuyên ngành bảo vệ thực vật, 

trồng trọt, hóa học, lâm sinh 

hoặc có Giấy chứng nhận bồi 

dưỡng kiến thức về thuốc bảo 

vệ thực vật do Cơ quan quản 

lý nhà nước chuyên ngành bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cấp.  

Khoản 2  Điều 1 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị 

định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông 

nghiệp.  
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

2. Về địa điểm: 

Địa điểm cửa hàng buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật tách biệt 

với khu vực dịch vụ ăn uống, 

trường học, bệnh viện; khi xây 

dựng phải cách nguồn nước 

(sông, hồ, kênh, rạch, giếng 

nước) tối thiểu 20 mét. 

3.Về kho thuốc bảo vệ thực vật  

a) Đối với kho thuốc bảo vệ 

thực vật của cơ sở bán lẻ 

- Khi xây dựng cách nguồn 

nước (sông, hồ, kênh, rạch, 

giếng nước) tối thiểu 20 mét;   

- Kho có kệ kê hàng cao tối 

thiểu 10 cm so với mặt sàn, 

cách tường tối thiểu 20 cm. 

b) Kho thuốc bảo vệ thực vật 

của cơ sở bán buôn đảm bảo 

yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 5507:2002 Hóa 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

chất nguy hiểm - Qui phạm an 

toàn trong sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng, bảo quản và 

vận chuyển 

15. 162 Kinh doanh 

dịch vụ xử lý 

vật thể thuộc 

diện kiểm 

dịch thực vật 

Điều kiện đối với tổ chức 

hành nghề xử lý vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực 

vật 

2. Điều kiện đối với cá 

nhân được cấp Thẻ hành 

nghề xử lý vật thể thuộc 

diện kiểm dịch thực vật. 

Đã được tập huấn và kiểm 

tra chuyên môn về xử lý vật 

thể thuộc diện kiểm dịch 

thực vật theo chương trình 

do cơ quan quản lý nhà 

nước chuyên ngành bảo vệ 

và kiểm dịch thực vật thuộc 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định  

Khoản 3 Điều 1 

Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định 

về điều kiện đầu tư, 

kinh doanh trong 

lĩnh vực nông 

nghiệp. 

Điều kiện đối với tổ chức 

hành nghề xử lý vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực 

vật 

1. Về nhân lực 

a) Người trực tiếp quản lý, 

điều hành tổ chức hành nghề 

xử lý vật thể thuộc diện kiểm 

dịch thực vật có trình độ 

chuyên môn từ đại học trở lên 

quy định tại Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 01 - 

19:2010/BNNPTNT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

trình xông hơi khử trùng hoặc 

tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu 

chuẩn cơ sở về xử lý vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật; 

Khoản 3 Điều 1 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị 

định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông 

nghiệp. 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

b) Người trực tiếp thực hiện 

xử lý vật thể thuộc diện kiểm 

dịch thực vật có Thẻ hành 

nghề do cơ quan quản lý nhà 

nước chuyên ngành bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cấp. 

3. Về cơ sở vật chất kỹ thuật  

a) Có địa điểm xử lý vật thể, 

nhà xưởng, kho chứa, phương 

tiện phù hợp với quy mô, biện 

pháp và loại hình xử lý theo 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

xử lý vật thể thuộc diện kiểm 

dịch thực vật; 

 

16. 163  Kinh doanh 

dịch vụ khảo 

nghiệm thuốc 

bảo vệ thực 

vật 

  
Về nhân lực:  

1. Người quản lý, điều hành 

hoặc cán bộ kỹ thuật có trình 

độ đại học trở lên về một trong 

các chuyên ngành bảo vệ thực 

vật, trồng trọt, lâm sinh, hóa 

Khoản 4 Điều 1 Nghị 

định 123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị 

định quy định về điều 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

học; có Giấy chứng nhận tập 

huấn khảo nghiệm thuốc bảo 

vệ thực vật do Cơ quan chuyên 

ngành bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

cấp; 

2. Có ít nhất 05 lao động 

thường xuyên có trình độ đại 

học trở lên thuộc chuyên 

ngành quy định tại khoản 1 

Điều này và được tập huấn về 

khảo nghiệm thuốc bảo vệ 

thực vật; 

3. Về cơ sở vật chất - kỹ thuật  

b) Đối với tổ chức khảo 

nghiệm xác định thời gian 

cách ly thuốc bảo vệ thực vật 

phải có phòng thử nghiệm 

được chỉ định phân tích dư 

lượng với phép thử tương ứng 

kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông 

nghiệp. 

17. 164 Kinh doanh 

dịch vụ bảo vệ 

1. Người trực tiếp làm dịch 

vụ tư vấn biện pháp phòng, 

chống sinh vật gây hại phải 

Điều 6 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

thực vật có trình độ trung cấp trở lên 

thuộc một trong các chuyên 

ngành trồng trọt, bảo vệ 

thực vật, sinh học; người 

trực tiếp làm dịch vụ phòng, 

chống sinh vật gây hại thực 

vật phải có trình độ trung 

cấp trở lên thuộc một trong 

các chuyên ngành trồng 

trọt, bảo vệ thực vật, sinh 

học hoặc có giấy chứng 

nhận tập huấn về bảo vệ 

thực vật theo quy định tại 

Điều 6 Thông tư này. 

 2. Khi thực hiện hoạt động 

dịch vụ bảo vệ thực vật phải 

có sổ ghi chép, theo dõi nội 

dung liên quan đến hoạt 

động của người thực hiện 

và người sử dụng dịch vụ; 

trang thiết bị, dụng cụ phù 

hợp với hoạt động như 

dụng cụ phát hiện sinh vật 

gây hại (đối với hoạt động 

tư vấn phòng chống sinh 

ngày 17/9/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định 

về điều kiện đầu tư, 

kinh doanh trong 

lĩnh vực nông 

nghiệp. 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

vật gây hại thực vật) hoặc 

dụng cụ phun rải thuốc, bẫy 

bả, dụng cụ bắt, diệt sinh 

vật gây hại thực vật, bảo hộ 

lao động (đối với hoạt động 

phòng chống sinh vật gây 

hại thực vật). 

3. Có địa chỉ giao dịch hợp 

pháp, rõ ràng để có thể liên 

hệ khi cần thiết. Tổ chức, cá 

nhân hoạt động dịch vụ bảo 

vệ thực vật cần có một 

trong những giấy tờ: Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất có nhà gắn liền với đất; 

giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà; hợp đồng thuê nhà 

hợp pháp có thời hạn tối 

thiểu là 01 năm hoặc sổ hộ 

khẩu (đối với cá nhân). 

4. Được sự đồng ý của Ủy 

ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn (sau đây gọi là Ủy 

ban nhân dân cấp xã) nơi tổ 

chức, cá nhân có địa chỉ 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

giao dịch hợp pháp theo 

mẫu quy định tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông 

tư này 

18. 165 Kinh doanh 

thuốc thú y, 

vắc xin, chế 

phẩm sinh học, 

vi sinh vật, hóa 

chất dùng 

trong thú y 

1. Sản xuất thuốc thú y 

1. Địa điểm: 

b) Không bị ô nhiễm từ môi 

trường bên ngoài; 

c) Không gây ảnh hưởng tới 

môi trường xung quanh. 

2. Nhà xưởng: 

b) Sử dụng vật liệu có kết 

cấu vững chắc, phù hợp, 

bảo đảm an toàn lao động 

và sản xuất; 

d) Tường và trần được làm 

bằng vật liệu bền, chắc, dễ 

vệ sinh; 

đ) Có hệ thống đèn chiếu 

sáng phù hợp; 

Điểm d khoản 1  

Điều 2 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định 

về điều kiện đầu tư, 

kinh doanh trong 

lĩnh vực nông 

nghiệp. 

I. Sản xuất thuốc thú y 

1. Địa điểm: 

a) Phải cách biệt với khu dân 

cư, công trình công cộng, bệnh 

viện, bệnh xá thú y, cơ sở chẩn 

đoán bệnh động vật, các nguồn 

gây ô nhiễm khác; 

2. Nhà xưởng: 

a) Phải có thiết kế phù hợp với 

quy mô và loại thuốc sản xuất, 

tránh được ngập lụt, thấm ẩm 

và sự xâm nhập của các loại 

côn trùng và động vật khác; có 

vị trí ngăn cách các nguồn lây 

nhiễm từ bên ngoài; 

c) Nền nhà cao ráo, mặt sàn 

nhẵn, không rạn nứt, không 

trơn trượt, không ngấm hoặc ứ 

Điểm a, b, c  khoản 1  

Điều 2 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị 

định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông 

nghiệp. 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

g) Có hệ thống báo cháy, 

chữa cháy; thoát hiểm cho 

người theo quy định. 

3. Kho chứa đựng nguyên 

liệu, phụ liệu, thuốc thành 

phẩm. 

đ) Có hệ thống đèn chiếu 

sáng phù hợp; 

e) Có hệ thống báo cháy, 

chữa cháy; thoát hiểm cho 

người theo quy định của 

pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy; 

đọng nước, dễ vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc; 

e) Có hệ thống cấp và xử lý 

nước sạch bảo đảm cho sản 

xuất; có hệ thống thoát nước, 

xử lý nước thải, chất thải bảo 

đảm yêu cầu vệ sinh thú y và 

theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường; 

3. Kho chứa đựng nguyên liệu, 

phụ liệu, thuốc thành phẩm.  

c) Tránh được ngập lụt, thấm 

ẩm và sự xâm nhập của các 

loại côn trùng và động vật 

khác; 

d) Nền sàn cao ráo, không 

ngấm hoặc ứ đọng nước; 

5. Kiểm tra chất lượng thuốc 

thú y 

c) Phải có trang thiết bị phù 

hợp. 

c) Phải có đủ trang thiết bị phù 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

hợp.  

   2. Buôn bán thuốc thú y 

1. Có địa Điểm kinh doanh 

cố định và biển hiệu. 

4. Có sổ sách, hóa đơn 

chứng từ theo dõi xuất, 

nhập hàng. 

5. Đối với cơ sở buôn bán 

vắc xin, chế phẩm sinh học 

phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc 

kho lạnh để bảo quản theo 

Điều kiện bảo quản ghi trên 

nhãn; có nhiệt kế để kiểm 

tra Điều kiện bảo quản. Có 

máy phát điện dự phòng, 

vật dụng, phương tiện vận 

chuyển phân phối vắc xin. 

Điểm b khoản 2  

Điều 2 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 
ngày 17/9/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định 

về điều kiện đầu tư, 

kinh doanh trong 

lĩnh vực nông 

nghiệp. 

II. Buôn bán thuốc thú y 

2. Có tủ, kệ, giá, trang thiết bị 

để chứa đựng, bảo quản các 

loại thuốc theo quy định. 

3. Có trang thiết bị bảo đảm 

Điều kiện bảo quản thuốc theo 

quy định. 

 

Điểm a khoản 2  Điều 

2 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 
ngày 17/9/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị 

định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông 

nghiệp. 

 

   3. Nhập khẩu thuốc thú y 

3. Phải có hệ thống sổ sách, 

các quy trình thao tác chuẩn 

bảo đảm cho việc bảo quản, 

kiểm soát, theo dõi việc 

Điểm b khoản 3  

Điều 2 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 
ngày 17/9/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

2. Có trang thiết bị phù hợp 

như quạt  thông gió, hệ thống 

Điều hòa không khí, nhiệt kế, 

ẩm kế để bảo đảm các Điều 

kiện bảo quản. 

Điểm a khoản 3  Điều 

2 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 
ngày 17/9/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị 

 



34 

 

TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

xuất, nhập thuốc thú y. 

4. Đối với cơ sở nhập khẩu 

vắc xin, chế phẩm sinh học 

phải có kho riêng bảo quản, 

có máy phát điện dự phòng, 

có trang thiết bị, phương 

tiện vận chuyển bảo đảm 

Điều kiện bảo quản ghi trên 

nhãn sản phẩm trong quá 

trình vận chuyển, phân phối 

Nghị định quy định 

về điều kiện đầu tư, 

kinh doanh trong 

lĩnh vực nông 

nghiệp. 

 định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông 

nghiệp. 

19. 166 Kinh doanh 

dịch vụ kỹ 

thuật về thú y 

Giữ nguyên  Giữ nguyên   

20. 167 Kinh doanh 

dịch vụ xét 

nghiệm, phẫu 

thuật động vật 

21. 168 Kinh doanh 

dịch vụ tiêm 

phòng, chẩn 

đoán bệnh, kê 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

đơn, chữa 

bệnh, chăm 

sóc sức khỏe 

động vật 

22. 169 Kinh doanh 

dịch vụ thử 

nghiệm, khảo 

nghiệm thuốc 

thú y (bao gồm 

thuốc thú y, 

thuốc thú y 

thủy sản, vắc 

xin, chế phẩm 

sinh học, vi 

sinh vật, hóa 

chất dùng 

trong thú y, 

thú y thủy sản 

1. Kiểm nghiệm thuốc thú 

y. 

 

 

 

 1. Địa điểm cách biệt khu dân 

cư, công trình công cộng. 

2. Cơ sở vật chất đáp ứng an 

toàn sinh học, bảo đảm để 

kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi 

sinh vật; có phòng sạch để 

phân tích các chỉ tiêu lý hóa. 

5. Có hệ thống xử lý chất thải, 

nước thải bảo đảm vệ sinh thú 

y, vệ sinh môi trường; có khu 

riêng biệt để xử lý động vật thí 

nghiệm được sử dụng kiểm 

nghiệm vắc xin, vi sinh vật. 

6. Có trang thiết bị chuyên 

dùng giữ giống vi sinh vật để 

phục vụ việc kiểm nghiệm. 

Khoản 4  Điều 2 Nghị 

định 123/2018/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 

17/9/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định 

quy định về điều kiện 

đầu tư, kinh doanh trong 

lĩnh vực nông nghiệp 

 

   
2. Khảo nghiệm thuốc thú 

y 
Điểm c khoản 5  

Điều 2 Nghị định 

1. Nơi chăn nuôi, nuôi trồng Điểm a khoản 5  Điều 

2 Nghị định 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

a) Địa điểm phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất của 

địa phương hoặc được cơ 

quan có thẩm quyền cho 

phép; 

 

123/2018/NĐ-CP 
ngày 17/9/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định 

về điều kiện đầu tư, 

kinh doanh trong 

lĩnh vực nông 

nghiệp. 

thủy sản. 

d) Có đủ diện tích chuồng, ao, 

bể nuôi để bố trí động vật bảo 

đảm kết quả khảo nghiệm; 

đ) Có đủ loại động vật, đủ số 

lượng đáp ứng được việc khảo 

nghiệm; có nơi riêng biệt để 

nuôi động vật thí nghiệm, có 

hệ thống xử lý chất thải, nước 

thải, xác động vật, bệnh phẩm 

bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh 

môi trường; 

2. Có hoặc thuê cơ sở kiểm 

nghiệm thuốc thú y hoặc có 

hợp đồng thuê cơ sở kiểm 

nghiệm; cơ sở kiểm nghiệm 

phải đáp ứng Điều kiện theo 

quy định tại Điều 19 của Nghị 

định này. 

123/2018/NĐ-CP 
ngày 17/9/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị 

định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông 

nghiệp. 

23. 170 Kinh doanh 

chăn nuôi tập 

trung  

Điều kiện chăn nuôi tập 

trung 

1. Cơ sở chăn nuôi tập 

Điều 55. Luật Chăn 

nuôi 2018 

 

Điều kiện chăn nuôi tập 

trung 

1. Cơ sở chăn nuôi tập trung 

Điều 55, Điều 64. 

Luật Chăn nuôi 2018 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

trung trâu, bò, ngựa trên … 

a) Có nhân viên kỹ thuật 

trình độ trung cấp trở lên 

chuyên ngành chăn nuôi 

hoặc thú y; 

 

trâu, bò, ngựa trên 100 con 

nuôi sinh sản hoặc trên 200 

con nuôi lấy thịt; dê, cừu trên 

400 con sinh sản hoặc trên 600 

con nuôi lấy thịt; thỏ trên 

3.000 con sinh sản hoặc trên 

6.000 con nuôi lấy thịt; lợn 

trên 300 con nái sinh sản hoặc 

trên 500 con gồm lợn nái và 

lợn nuôi lấy thịt hoặc trên 

1.000 con nuôi lấy thịt; gà trên 

3.000 con mái sinh sản hoặc 

trên 5.000 con nuôi lấy thịt; 

ngan, vịt trên 2.500 con mái 

sinh sản hoặc trên 4.000 con 

nuôi lấy thịt; đà điểu trên 100 

con mái sinh sản hoặc trên 200 

con nuôi lấy thịt; chim cút trên 

10.000 con sinh sản hoặc trên 

20.000 con nuôi lấy thịt đáp 

ứng các điều kiện: 

b) Có biện pháp xử lý chất thải 

rắn, chất thải lỏng đảm bảo vệ 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

sinh môi trường theo quy định 

của pháp luật về môi trường; 

nước thải đảm bảo đáp ứng 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 62 - MT: 

2016/BTNMT về nước thải 

chăn nuôi; 

c) Đáp ứng điều kiện về an 

toàn thực phẩm theo quy định 

tại Điều 19 Nghị định này. 

d) Địa điểm cơ sở nuôi khi xây 

dựng phải cách các khu vực ô 

nhiễm môi trường đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

công bố theo quy định của 

pháp luật; khu tập trung, xử lý 

chất thải sinh hoạt, công 

nghiệp, bệnh viện, trường học, 

chợ tối thiểu 500 mét. 

 2. Đối với dẫn dụ, gây nuôi 

chim yến: Thiết bị phát âm 

thanh dẫn dụ đảm bảo không 

vượt quá 70 đề xi ben A trong 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

khoảng thời gian từ 6 giờ đến 

21 giờ; không được sử dụng 

thiết bị âm thanh dẫn dụ chim 

yến trong thời gian từ 21 giờ 

đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. 

24. 171 Kinh doanh cơ 

sở giết mổ gia 

súc, gia cầm 

Điều kiện đầu tƣ kinh 

doanh cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm 

1. Về nhân lực 

a) Chủ cơ sở, người trực 

tiếp giết mổ, sơ chế có giấy 

xác nhận kiến thức an toàn 

thực phẩm theo quy định 

của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

b) Chủ cơ sở và người trực 

tiếp giết mổ, sơ chế phải 

đáp ứng yêu cầu về sức 

khỏe theo quy định của Bộ 

Y tế. 

2. Về địa điểm giết mổ 

c) Có nước sử dụng cho 

giết mổ, sơ chế đáp ứng các 

Điểm b khoản 7  

Điều 1 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ 

ngày 17/9/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định 

về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực 

nông nghiệp 

2. Về địa điểm giết mổ 

a) Tách biệt với khu vực ô 

nhiễm môi trường đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

công bố theo quy định của 

pháp luật; các khu tập trung, 

xử lý chất thải sinh hoạt, công 

nghiệp, bệnh viện; 

b) Tách biệt khu vực nuôi nhốt 

gia súc, gia cầm trước khi giết 

mổ; khu vực giết mổ và khu 

vực xử lý sau giết mổ; khu vực 

vệ sinh, thay đồ bảo hộ; 

 

Điểm a khoản 7  Điều 

1 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 

17/9/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định 

quy định về điều kiện 

đầu tư, kinh doanh trong 

lĩnh vực nông nghiệp 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

quy định kỹ thuật tại Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 01:2009/BYT về 

chất lượng nước ăn uống; 

nước để vệ sinh nhà xưởng, 

trang thiết bị, dụng cụ đáp 

ứng Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 

02:2009/BYT về chất lượng 

nước sinh hoạt 

d) Có hệ thống thoát nước 

thải chảy từ khu vực yêu 

cầu vệ sinh cao sang khu 

vực yêu cầu vệ sinh thấp 

hơn; dụng cụ thu gom chất 

thải rắn có nắp đậy và lưu 

trữ ở khu vực riêng biệt. 

3. Có thiết bị, dụng cụ giết 

mổ, sơ chế, chứa đựng đáp 

ứng Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 12-

1:2011/BYT về an toàn vệ 

sinh đối với bao bì, dụng cụ 

bằng nhựa tổng hợp tiếp 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

xúc trực tiếp với thực 

phẩm; Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 12-

2:2011/BYT về vệ sinh an 

toàn đối với bao bì, dụng cụ 

bằng cao su tiếp xúc trực 

tiếp với thực phẩm; Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 12-3:2011/BYT về 

vệ sinh an toàn đối với bao 

bì, dụng cụ bằng kim loại 

tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm 

25. 172 Kinh doanh 

thực phẩm 

thuộc lĩnh vực 

quản lý chuyên 

ngành của Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1.Điều kiện đầu tƣ kinh 

doanh cơ sở sản xuất thực 

phẩm: 

3. Có thiết bị, dụng cụ chứa 

đựng, bao gói đáp ứng quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 12-1:2011/BYT về 

an toàn vệ sinh đối với bao 

bì, dụng cụ bằng nhựa tổng 

hợp tiếp xúc trực tiếp với 

Điểm b Khoản 6 

Điều 1 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ 

ngày 17/9/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định 

về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực 

1. Cơ sở sản xuất tách biệt với 

khu vực ô nhiễm môi trường 

đã được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền công bố theo quy 

định của pháp luật; các khu tập 

trung, xử lý chất thải sinh hoạt, 

công nghiệp, bệnh viện. 

2. Có nước sử dụng để rửa, sơ 

chế sản phẩm đáp ứng các quy 

định kỹ thuật tại Quy chuẫn kỹ 

Điểm a Khoản 6 Điều 

1 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 

17/9/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị 

định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh 

doanh trong lĩnh vực 

nông nghiệp 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

thực phẩm, Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 12-

2:2011/BYT về vệ sinh an 

toàn đối với bao bì, dụng cụ 

bằng cao su tiếp xúc trực 

tiếp với thực phẩm; Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 12 - 3:2011/BYT về 

vệ sinh an toàn đối với bao 

bì, dụng cụ bằng kim loại 

tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm 

nông nghiệp thuật quốc gia QCVN 

02:2009/BYT về chất lượng 

nước sinh hoạt. 

 

   2.Điều kiện đầu tƣ kinh 

doanh cơ sở sơ chế, chế 

biến thực phẩm: 

1.Về nhân lực 

a) Chủ cơ sở, người trực 

tiếp sản xuất thực phẩm có 

giấy xác nhận kiến thức an 

toàn thực phẩm theo quy 

định của Bộ Nông nghiệp 

Điểm b khoản 8 

Điều 1 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ 

ngày 17/9/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định 

về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực 

2. Cơ sở sơ chế, chế biến tách 

biệt khu vực ô nhiễm môi 

trường đã được Cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền công bố 

theo quy định của pháp luật, 

các khu tập trung, xử lý chất 

thải sinh hoạt, công nghiệp, 

bệnh viện. 

3. Về nhà xưởng sơ chế, chế 

biến 

a) Nhà xưởng, dây chuyền sản 

xuất, khu vực phụ trợ phải bố 

Điểm a khoản 8 Điều 

1 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 

17/9/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị 

định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh 

doanh trong lĩnh vực 

nông nghiệp 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

và Phát triển nông thôn; 

b) Chủ cơ sở và người trực 

tiếp sản xuất thực phẩm 

phải đáp ứng yêu cầu về 

sức khỏe theo quy định của 

Bộ Y tế 

3.Về nhà xưởng sơ chế, chế 

biến 

b) Tách biệt khu vực kho 

nguyên liệu, kho thành 

phẩm; khu vực sơ chế, chế 

biến, đóng gói thực phẩm; 

khu vực vệ sinh; khu thay 

đồ bảo hộ và khu vực phụ 

trợ liên quan; 

d) Có hệ thống thông gió 

bảo đảm thông thoáng, thổi 

từ khu vực có yêu cầu vệ 

sinh cao sang khu vực có 

yêu cầu vệ sinh thấp hơn, 

không thổi từ khu vực vệ 

sinh sang khu vực sản xuất; 

đ) Có hệ thống chiếu sáng 

bảo đảm kiểm soát được 

nông nghiệp trí theo quy tắc một chiều từ 

nguyên liệu đầu vào cho đến 

sản phẩm cuối cùng; phân 

luồng riêng đối với sản phẩm, 

phụ gia, vật liệu bao gói, phế 

thải. 

e) Có nước sử dụng cho sơ 

chế, chế biến đáp ứng các quy 

định kỹ thuật tại Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 

01:2009/BYT về chất lượng 

nước ăn uống; nước để vệ sinh 

nhà xưởng, trang thiết bị, dụng 

cụ đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia tại QCVN 

02:2009/BYT về chất lượng 

nước sinh hoạt. Đường ống 

nước dùng để sản xuất hơi 

nước, làm lạnh, phòng cháy, 

chữa cháy bố trí riêng, để phân 

biệt bằng màu sắc và tách biệt 

với hệ thống nước sử dụng cho 

sản xuất thực phẩm. 

4.Về thiết bị, dụng cụ 

a) Có thiết bị rửa tay, khử 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

các thông số chất lượng, an 

toàn thực phẩm theo quy 

trình công nghệ; bóng đèn 

chiếu sáng trong khu vực 

chế biến phải đươc̣ che 

chắn bằng hôp̣ , lưới bảo 

đảm mảnh vỡ không rơi vào 

thực phẩm. 

g) Có thiết bị khí nén sử 

dụng cho sản xuất thực 

phẩm được xử lý, tách cặn 

bẩn, mùi; 

h) Có nhà vệ sinh tách biệt 

với khu vưc̣ sản xuất thưc̣ 

phẩm, cửa nhà vê ̣sinh 

không mở thông vào khu 

vưc̣ sản xuất; có phòng thay 

trang phục bảo hộ lao động; 

4.Về thiết bị, dụng cụ 

c) Có thiết bị ngăn ngừa 

côn trùng và động vật gây 

hại xâm nhập; 

d) Có thiết bị, dụng cụ để 

giám sát, đánh giá các chỉ 

tiêu chất lượng, an toàn sản 

trùng, ủng; nơi rửa tay có nước 

sạch, xà phòng, nước sát trùng, 

khăn hoặc giấy lau tay sử dụng 

một lần hoặc có máy sấy khô; 

b) Có thiết bị,dụng cụ sơ chế, 

chế biến, chứa đựng, bao gói 

thực phẩm đáp ứng quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia QCVN 12-

1:2011/BYT về an toàn vệ 

sinh đối với bao bì, dụng cụ 

bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm, Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 12-2:2011/BYT về vệ 

sinh an toàn đối với bao bì, 

dụng cụ bằng cao su tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm; Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 12 - 3:2011/BYT về vệ 

sinh an toàn đối với bao bì, 

dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm. 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

phẩm tương ứng với quy 

trình công nghệ; 

đ) Dụng cụ thu gom chất 

thải rắn có nắp đậy và lưu 

trữ ở khu vực riêng biệt ; 

dụng cụ chứa đưṇg chất 

thải nguy hại phải có ký 

hiệu và chỉ thị màu sắc để 

phân biệt chất thải nguy hại 

với chất thải khác 

   3.Điều kiện ĐTKD chợ 

đầu mối nông sản 

3. Có trang thiết bị, dụng cụ 

sơ chế, chứa đựng, bao gói 

thực phẩm đáp ứng quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 12-1:2011/BYT về 

an toàn vệ sinh đối với bao 

bì, dụng cụ bằng nhựa tổng 

hợp tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm, Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 12-

2:2011/BYT về vệ sinh an 

Điểm b khoản 9 

Điều 1 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ 

ngày 17/9/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định 

về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực 

nông nghiệp 

1. Chợ đầu mối nông sản tách 

biệt với khu vực ô nhiễm môi 

trường đã được Cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền công bố 

theo quy định của pháp luật; 

khu tập trung, xử lý chất thải 

sinh hoạt, công nghiệp, bệnh 

viện. 

2. Phân khu vực trong chợ đầu 

mối 

c) Có nước rửa, sơ chế sản 

phẩm đáp ứng các quy định kỹ 

thuật tại quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 01:2009/BYT 

Điểm a khoản 9 Điều 

1 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 

17/9/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị 

định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh 

doanh trong lĩnh vực 

nông nghiệp  
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

toàn đối với bao bì, dụng cụ 

bằng cao su tiếp xúc trực 

tiếp với thực phẩm; Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 12 - 3:2011/BYT về 

vệ sinh an toàn đối với bao 

bì, dụng cụ bằng kim loại 

tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm. 

về chất lượng nước ăn uống; 

nước để vệ sinh chợ, thiết bị, 

dụng cụ đáp ứng Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia tại QCVN 

02:2009/BYT về chất lượng  

nước sinh hoạt. 

 

   4.Điều kiện đầu tƣ kinh 

doanh cơ sở buôn bán 

thực phẩm  

1. Về nhân lực 

a) Chủ cơ sở, người trực 

tiếp buôn bán thực phẩm có 

giấy xác nhận kiến thức an 

toàn thực phẩm theo quy 

định của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

b) Chủ cơ sở và người trực 

tiếp buôn bán thực phẩm 

phải đáp ứng yêu cầu về 

Điểm b Khoản 10 

Điều 1 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ 

ngày 17/9/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định 

về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực 

nông nghiệp 

2. Nơi buôn bán 

a) Tách biệt với khu vực ô 

nhiễm môi trường đã được Cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền 

công bố theo quy định của 

pháp luật, các khu tập trung, 

xử lý chất thải sinh hoạt, công 

nghiệp, bệnh viện. 

3. Thiết bị, dụng cụ 

b) Có thiết bị, dụng cụ sơ chế, 

chứa đựng, bao gói, bày bán 

sản phẩm đáp ứng quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia QCVN 12-

Điểm a Khoản 10 

Điều 1 Nghị định 

123/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 

17/9/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị 

định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh 

doanh trong lĩnh vực 

nông nghiệp 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

sức khỏe theo quy định của 

Bộ Y tế. 

2. Nơi buôn bán 

b) Tách biệt khu vực vệ 

sinh với khu vực bảo quản, 

khu vực kinh doanh thực 

phẩm; cửa nhà vệ sinh 

không mở thông vào khu 

vực bảo quản thực phẩm. 

3. Thiết bị, dụng cụ 

a) Có thiết bị, dụng cụ vận 

chuyển, bảo quản sản phẩm 

đáp ứng các điều kiện nhiệt 

độ, độ ẩm theo chỉ dẫn của 

nhà sản xuất. 

c) Dụng cụ thu gom chất 

thải, rác thải có n ắp đậy và 

lưu trữ ở khu vực riêng biệt. 

1:2011/BYT về an toàn vệ 

sinh đối với bao bì, dụng cụ 

bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm, Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 12-2:2011/BYT về vệ 

sinh an toàn đối với bao bì, 

dụng cụ bằng cao su tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm; Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 12 - 3:2011/BYT về vệ 

sinh an toàn đối với bao bì, 

dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm. 

 

26. 173 Kinh doanh 

dịch vụ cách ly 

kiểm dịch 

Chưa quy định điều kiện 

cho ngành nghề này. 
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

động vật, sản 

phẩm động vật 

27. 174 Kinh doanh 

phân bón  

1. Điều kiện sản xuất 

phân bón 

a) Tổ chức, cá nhân được 

thành lập theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 41, Luật 

Trồng trọt 2018 

Điều kiện sản xuất phân bón 

c) Dây chuyền, máy móc thiết 

bị sản xuất từ khâu xử lý 

nguyên liệu đến sản phẩm cuối 

cùng đáp ứng quy trình công 

nghệ. Các công đoạn, hệ thống 

bắt buộc phải sử dụng máy 

thiết bị được cơ giới hóa hoặc 

tự động hóa quy định tại Phụ 

lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

Máy móc thiết bị có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn và 

thiết bị đo lường thử nghiệm 

phải được kiểm định, hiệu 

chuẩn, hiệu chỉnh theo quy 

định của pháp luật; 

d). Có khu vực chứa nguyên 

liệu và khu vực thành phẩm 

riêng biệt; có kệ hoặc bao lót 

để xếp đặt hàng; 

đ) Có phòng thử nghiệm được 

Điều 41, Luật Trồng 

trọt 2018 

Các điều 

kiện bị bãi 

bỏ, sửa đổi 

kể  từ ngày 

01/01/2020 

(thời điểm 

có hiệu lực 

của Luật 

Trồng trọt)  
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

công nhận hoặc có hợp đồng 

với tổ chức thử nghiệm được 

chỉ định để đánh giá các chỉ 

tiêu chất lượng phân bón do 

mình sản xuất 

e) Có hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp với ISO 9001 

hoặc tương đương, đối với cơ 

sở mới thành lập, muộn nhất 

sau 01 năm kể từ ngày thành 

lập; 

g) Người trực tiếp quản lý, 

điều hành sản xuất có trình độ 

đại học trở lên một trong các 

chuyên ngành về lĩnh vực 

trồng trọt, bảo vệ thực vật, 

nông hóa thổ nhưỡng, nông 

học, hóa học, sinh học. 

 

   2. Điều kiện buôn bán 

phân bón 

 a) Tổ chức, cá nhân được 

đăng ký hoặc thành lập theo 

quy định của pháp luật.  

Điều 42, Luật 

Trồng trọt 2018 

Điều kiện buôn bán phân 

bón 

b) Có cửa hàng buôn bán phân 

bón. Cửa hàng buôn bán phân 

bón phải có: Biển hiệu; sổ ghi 

Điều 42, Luật Trồng 

trọt 2018 

 Các điều 

kiện bị bãi 

bỏ, sửa đổi 

kể  từ ngày 

01/01/2020 
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

chép việc mua, bán phân bón; 

bảng giá bán công khai từng 

loại phân bón niêm yết tại nơi 

dễ thấy, dễ đọc; 

c) Có khu vực chứa phân bón; 

có kệ hoặc bao lót để xếp đặt 

hàng; 

d) Người trực tiếp bán phân 

bón phải có Giấy chứng nhận 

bồi dưỡng chuyên môn về 

phân bón, trừ trường hợp đã có 

trình độ trung cấp trở lên một 

trong các chuyên ngành về 

lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực 

vật, nông hóa thổ nhưỡng, 

nông học, hóa học, sinh học 

(thời điểm 

có hiệu lực 

của Luật 

Trồng trọt) 

. 

28. 175 Kinh doanh 

dịch vụ khảo 

nghiệm phân 

bón 

Điều kiện công nhận tổ 

chức thực hiện khảo 

nghiệm phân bón 

1.Tổ chức được thành lập 

theo quy định của pháp 

Điều 40. Luật 

Trồng trọt 2018 

Điều kiện công nhận tổ chức 

thực hiện khảo nghiệm phân 

bón 

2. Người trực tiếp phụ trách 

khảo nghiệm phải có trình độ 

đại học trở lên một trong các 

Điều 40. Luật Trồng 

trọt 2018 

Các điều 

kiện bị bãi 

bỏ, sửa đổi 

kể  từ ngày 

01/01/2020 

(thời điểm 
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

luật. 

 

chuyên ngành về lĩnh vực 

trồng trọt, bảo vệ thực vật, 

nông hóa thổ nhưỡng, nông 

học, hóa học, sinh học và có 

Giấy chứng nhận tập huấn 

khảo nghiệm phân bón. 

3. Có ít nhất 05 người thực 

hiện khảo nghiệm chính thức 

của tổ chức (viên chức hoặc 

hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn hoặc hợp đồng 

lao động xác định thời hạn) 

đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có trình độ tốt nghiệp đại 

học trở lên thuộc chuyên 

ngành quy định tại khoản 2 

Điều này. 

4. Có đầy đủ cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ cho công 

tác khảo nghiệm phân bón tại 

Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

 

có hiệu lực 

của Luật 

Trồng trọt)  

 

29. 176 Kinh doanh  1. Điều kiện đối với sản Điều 22. Luật 1. Sản xuất giống cây trồng   
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

giống cây 

trồng, giống 

vật nuôi  

xuất, kinh doanh giống 

cây trồng 

1. Sản xuất giống cây trồng 

chính:  

a) Có giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh về lĩnh vực 

giống cây trồng; 

d) Có hoặc thuê nhân viên 

kỹ thuật đã được đào tạo về 

kỹ thuật trồng trọt, nuôi 

trồng thuỷ sản, bảo vệ thực 

vật. 

 2. Kinh doanh giống cây 

trồng chính: 

a) Có giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh trong đó có 

mặt hàng về giống cây 

trồng; 

c) Có nhân viên kỹ thuật đủ 

năng lực nhận biết loại 

giống kinh doanh và nắm 

trồng trọt  chính:  

c) Có cơ sở vật chất và trang, 

thiết bị kỹ thuật phù hợp với 

quy trình kỹ thuật sản xuất 

từng loại giống, từng cấp 

giống do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ 

sản ban hành; 

b) Có địa điểm sản xuất giống 

cây trồng phù hợp với quy 

hoạch của ngành Nông nghiệp, 

ngành Thuỷ sản và phù hợp 

với yêu cầu sản xuất của từng 

loại giống, từng cấp giống; bảo 

đảm tiêu chuẩn môi trường 

theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường, pháp luật 

về bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật và pháp luật về thuỷ sản; 

2. Kinh doanh giống cây trồng 

chính; 

b) Có địa điểm kinh doanh và 

 Các điều 

kiện bị bãi 

bỏ, sửa đổi 

kể  từ ngày 

01/01/2020 

(thời điểm 

có hiệu lực 

của Luật 

Trồng trọt)  
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

vững kỹ thuật bảo quản 

giống cây trồng  

d) Có hoặc thuê nhân viên 

kiểm nghiệm, thiết bị kiểm 

nghiệm chất lượng các loại 

giống kinh doanh. 

3 Hộ gia đình, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh giống cây 

trồng chính mà không thuộc 

diện phải đăng ký kinh 

doanh thì không phải thực 

hiện quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này nhưng 

phải bảo đảm tiêu chuẩn 

chất lượng giống cây trồng 

và vệ sinh môi trường theo 

quy định của pháp luật về 

bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật, pháp luật về bảo vệ môi 

trường và pháp luật về thuỷ 

sản. 

cơ sở vật chất kỹ thuật phù 

hợp với việc kinh doanh từng 

loại giống, từng cấp giống;  

   2. Điều kiện kiểm định,    - Các điều 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

kiểm nghiệm chất lƣợng 

giống cây trồng 

1. Việc kiểm định, kiểm 

nghiệm chất lượng giống 

cây trồng do các cơ sở dịch 

vụ kiểm định, kiểm nghiệm 

thực hiện. 

2. Cơ sở dịch vụ kiểm định, 

kiểm nghiệm chất lượng 

giống cây trồng phải có đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Có phòng thử nghiệm đủ 

trang thiết bị phù hợp với 

yêu cầu kiểm định, kiểm 

nghiệm giống cây trồng; 

b) Có trang, thiết bị kiểm 

soát điều kiện môi trường 

phù hợp với yêu cầu kiểm 

định, kiểm nghiệm giống 

cây trồng; 

c) Có hoặc thuê nhân viên 

kỹ thuật được đào tạo và 

được cấp chứng chỉ về kiểm 

định, kiểm nghiệm giống 

cây trồng. 

kiện bị bãi 

bỏ kể  từ 

ngày 

01/01/2020 

(thời điểm 

có hiệu lực 

của Luật 

Trồng trọt)  
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

3. Cơ sở dịch vụ kiểm định, 

kiểm nghiệm chất lượng 

giống cây trồng phải chịu 

trách nhiệm về kết quả 

kiểm định, kiểm nghiệm do 

mình thực hiện. 

4. Chi phí kiểm định, kiểm 

nghiệm do tổ chức, cá nhân 

yêu cầu kiểm định, kiểm 

nghiệm trả. 

5. Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ Thuỷ 

sản công nhận, quản lý các 

cơ sở dịch vụ kiểm định, 

kiểm nghiệm chất lượng 

giống cây trồng  

   3.Điều kiện về sản xuất 

kinh doanh giống vật nuôi  

a) Có giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh về lĩnh vực 

giống vật nuôi 

g) Thực hiện quy trình kỹ 

Điều 22 Luật Chăn 

nuôi 2018 

2. Điều kiện về sản xuất kinh 

doanh giống vật nuôi  

 

b) Có địa điểm sản xuất, kinh 

doanh giống vật nuôi phù hợp 

với quy hoạch của ngành Nông 

nghiệp, ngành Thuỷ sản và 

Điều 22, Điều 55 Luật 

Chăn nuôi 2018 

Các điều 

kiện bị bãi 

bỏ, sửa đổi 

kể  từ ngày 

01/01/2020 

(thời điểm 

có hiệu lực 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

thuật sản xuất giống vật 

nuôi do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Bộ 

Thuỷ sản ban hành.  

2. Hộ gia đình, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh giống vật 

nuôi theo hình thức chăn 

nuôi truyền thống mà 

không thuộc diện phải đăng 

ký kinh doanh thì không 

phải thực hiện quy định tại 

khoản 1 Điều này nhưng 

phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ 

sinh thú y, bảo vệ môi 

trường theo quy định của 

pháp luật về thú y, pháp 

luật về thuỷ sản và pháp 

luật về bảo vệ môi trường. 

phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ 

sinh thú y, bảo vệ môi trường 

theo quy định của pháp luật về 

thú y, pháp luật về thuỷ sản và 

pháp luật về bảo vệ môi 

trường; 

c) Có cơ sở vật chất và trang, 

thiết bị kỹ thuật phù hợp với 

việc sản xuất, kinh doanh của 

từng loài vật nuôi và từng 

phẩm cấp giống; 

d) Có hoặc thuê nhân viên kỹ 

thuật đã được đào tạo về kỹ 

thuật chăn nuôi thú y, nuôi 

trồng thuỷ sản nếu sản xuất, 

kinh doanh đàn giống bố mẹ, 

giống thương phẩm; 

đ) Có hoặc thuê nhân viên kỹ 

thuật có bằng đại học chuyên 

ngành chăn nuôi thú y, nuôi 

trồng thủy sản nếu sản xuất, 

kinh doanh giống vật nuôi 

thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, 

đàn giống ông bà, đàn giống 

hạt nhân; 

của Luật 

Chăn nuôi)  

 

 



57 

 

TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

e) Có hồ sơ theo dõi giống 

30. 177 Kinh doanh 

giống thủy sản  

1.Điều kiện về sản xuất, 

kinh doanh giống thủy 

sản 

1. Tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh giống thủy 

sản phải có đủ các điều kiện 

sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh về lĩnh vực 

giống vật nuôi; 

b) Có địa điểm sản xuất, 

kinh doanh giống vật nuôi 

phù hợp với quy hoạch của 

ngành Nông nghiệp, ngành 

Thuỷ sản và phải bảo đảm 

tiêu chuẩn vệ sinh thú y, 

bảo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật về thú y, 

pháp luật về thuỷ sản và 

pháp luật về bảo vệ môi 

Điều 24 Luật Thủy 

sản 2017  

Điều kiện về sản xuất, kinh 

doanh giống thủy sản: 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh giống thủy sản 

phải có đủ các điều kiện sau 

đây: 

c) Có cơ sở vật chất và trang, 

thiết bị kỹ thuật phù hợp với 

việc sản xuất, kinh doanh của 

từng loài vật nuôi và từng 

phẩm cấp giống:  Có hệ thống 

cấp, thoát nước riêng biệt; có 

nơi xử lý chất thải. 

d) Có hoặc thuê nhân viên kỹ 

thuật đã được đào tạo về kỹ 

thuật chăn nuôi thú y, nuôi 

trồng thuỷ sản nếu sản xuất, 

kinh doanh đàn giống bố mẹ, 

giống thương phẩm; 

Điều 24 Luật Thủy 

sản 2017  
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

trường: Có biển hiệu, địa 

chỉ rõ ràng; 

đ) Có hoặc thuê nhân viên 

kỹ thuật có bằng đại học 

chuyên ngành chăn nuôi thú 

y, nuôi trồng thủy sản nếu 

sản xuất, kinh doanh giống 

vật nuôi thuần chủng, đàn 

giống cụ kỵ, đàn giống ông 

bà, đàn giống hạt nhân; 

e) Có hồ sơ theo dõi giống; 

g) Thực hiện quy trình kỹ 

thuật sản xuất giống vật 

nuôi do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Bộ 

Thuỷ sản ban hành. 

2. Hộ gia đình, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh giống vật 

nuôi theo hình thức chăn 

nuôi truyền thống mà 

không thuộc diện phải đăng 

ký kinh doanh thì không 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

phải thực hiện quy định tại 

khoản 1 Điều này nhưng 

phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ 

sinh thú y, bảo vệ môi 

trường theo quy định của 

pháp luật về thú y, pháp 

luật về thuỷ sản và pháp 

luật về bảo vệ môi trường. 

2.Sản xuất, kinh doanh 

tinh, phôi, trứng giống và 

ấu trùng 

1. Tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh tinh đực 

giống để thụ tinh nhân tạo 

và phôi phải đáp ứng các 

yêu cầu sau đây: 

a) Các điều kiện quy định 

tại các điểm a, b, c, đ và e 

khoản 1 Điều 19 của Pháp 

lệnh này; 

b) Có hoặc thuê nhân viên 

kỹ thuật đã được cấp bằng 
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TT PL4 
1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

hoặc chứng chỉ đào tạo về 

kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, 

cấy truyền phôi; 

c) Đực giống, cái giống cho 

phôi phải có nguồn gốc từ 

các cơ sở nhân giống đã 

được kiểm tra năng suất cá 

thể, đã được kiểm dịch, có 

lý lịch rõ ràng, đã được 

đăng ký với cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền; 

d) Không được khai thác, 

sử dụng tinh của đực giống 

và trứng của cái giống trong 

khu vực đang có dịch bệnh; 

đ) Phôi chỉ được khai thác 

từ giống vật nuôi thuần 

chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn 

giống ông bà, đàn giống hạt 

nhân; 

e) Thực hiện quy chế quản 

lý khai thác, sử dụng tinh, 
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

phôi và môi trường bảo 

quản, pha chế tinh, phôi do 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ Thuỷ 

sản ban hành. 

3. Tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh trứng 

giống và ấu trùng phải 

đáp ứng các yêu cầu sau 

đây: 

a) Các điều kiện quy định 

tại các điểm a, b, c và đ 

khoản 1 Điều 19 của Pháp 

lệnh này; 

b) Trứng giống, ấu trùng 

chỉ được khai thác từ giống 

vật nuôi thuần chủng, đàn 

giống cụ kỵ, đàn giống ông 

bà, đàn giống bố mẹ; 

c) Có hoặc thuê nhân viên 

kỹ thuật đã được cấp bằng 

hoặc chứng chỉ đào tạo về 
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

kỹ thuật ấp trứng, công 

nghệ nhân giống; 

d) Thực hiện quy chế quản 

lý khai thác, sử dụng trứng 

giống, ấu trùng do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Bộ Thuỷ sản ban 

hành. 

31. 178 Kinh doanh 

dịch vụ khảo 

nghiệm giống 

cây trồng, 

giống vật nuôi  

1.Dịch vụ khảo nghiệm 

giống cây trồng 

1.Cơ sở khảo nghiệm giống 

cây trồng mới:  

a) Có đăng ký hoạt động 

khảo nghiệm giống cây 

trồng;  

d) Có giống chuẩn của các 

giống cây trồng cùng loài 

để làm giống đối chứng 

trong khảo nghiệm DUS; 

 

Điều 21, Luật trồng 

trọt 2018 

1.Cơ sở khảo nghiệm giống 

cây trồng mới 

b) Có địa điểm phù hợp với 

yêu cầu khảo nghiệm và yêu 

cầu sinh trưởng, phát triển của 

từng loài cây trồng, phù hợp 

với quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường, pháp luật 

về thuỷ sản, pháp luật về bảo 

vệ và kiểm dịch thựcvật; 

c) Có trang, thiết bị chuyên 

ngành đáp ứng yêu cầu khảo 

nghiệm từng loài cây trồng. 

đ) Có hoặc thuê nhân viên kỹ 

Điều 21, Luật trồng 

trọt 2018 

Các điều 

kiện bị bãi 

bỏ, sửa đổi 

từ kể  từ 

ngày 

01/01/2020 

(thời điểm 

có hiệu lực 

của Luật 

Trồng trọt)  
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

thuật được đào tạo về khảo 

nghiệm giống cây trồng; 

 Có ít nhất 02 người có trình 

độ đại học trở lên về một trong 

các chuyên ngành cây trồng, 

bảo vệ thực vật, lâm sinh 

2. Có địa điểm phù hợp với 

yêu cầu khảo nghiệm về sinh 

trưởng, phát triển của từng loại 

cây trồng. 

   2. Cơ sở khảo nghiệm 

giống vật nuôi mới phải có 

đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đã đăng ký hoạt động 

khảo nghiệm giống vật nuôi 

với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền  

 

Điều 27, Điều 55 

Luật Chăn nuôi  

2. Cơ sở khảo nghiệm giống 

vật nuôi mới phải có đủ các 

điều kiện sau đây: 

b) Có địa điểm phù hợp với 

quy hoạch và bảo đảm vệ sinh 

thú y, môi trường theo quy 

định của pháp luật về thú y, 

pháp luật về thuỷ sản và pháp 

luật về bảo vệ môi trường; 

c) Có cơ sở vật chất, trang 

thiết bị kỹ thuật phù hợp với 

việc khảo nghiệm từng loài vật 

Điều 27, Điều 55 Luật 

Chăn nuôi  

Các điều 

kiện bị bãi 

bỏ, sửa đổi 

kể  từ ngày 

01/01/2020 

(thời điểm 

có hiệu lực 

của Luật 

Chăn nuôi)  
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

nuôi và từng phẩm cấp giống; 

d) Có hoặc thuê nhân viên kỹ 

thuật chuyên ngành chăn nuôi 

thú y hoặc chuyên ngành nuôi 

trồng thuỷ sản 

32 179 Kinh doanh 

dịch vụ khảo 

nghiệm giống 

thủy sản 

 

Cơ sở khảo nghiệm giống 

thủy sản mới phải có đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Đã đăng ký hoạt động 

khảo nghiệm giống vật nuôi 

với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

b) Có địa điểm phù hợp với 

quy hoạch và bảo đảm vệ 

sinh thú y, môi trường theo 

quy định của pháp luật về 

thú y, pháp luật về thuỷ sản 

và pháp luật về bảo vệ môi 

trường; 

Khoản 2 Điều 28 

Luật Thủy sản 

2017; 

Khoản 1 Điều 20 

Nghị định 

26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp thi 

hành Luật Thủy sản 

 

Cơ sở khảo nghiệm giống 

thủy sản mới phải có đủ các 

điều kiện sau đây: 

c) Có cơ sở vật chất, trang 

thiết bị kỹ thuật phù hợp với 

việc khảo nghiệm từng loài vật 

nuôi và từng phẩm cấp giống: 

Có hệ thống cấp, thoát nước 

riêng biệt; có nơi xử lý chất 

thải. 

d) Có hoặc thuê nhân viên kỹ 

thuật chuyên ngành chăn nuôi 

thú y hoặc chuyên ngành nuôi 

trồng thuỷ sản: Có nhân viên 

kỹ thuật trình độ đại học trở 

lên về nuôi trồng thủy sản. 

Khoản 2 Điều 28 Luật 

Thủy sản 2017; 

Khoản 1 Điều 20 

Nghị định 

26/2019/NĐ-CP ngày 

08/3/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp thi hành Luật 

Thủy sản 
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

33 181 Kinh doanh 

sản phẩm 

biến đổi gen  

 

 

 Sản xuất, kinh doanh sinh 

vật biến đổi gen sử dụng để 

phóng thích. 

2. Tuân thủ các quy định của 

pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh. 

Khoản 1  Điều 4 Nghị 

định 123/2018/NĐ-

CP 

 

     Sản xuất, kinh doanh sinh 

vật biến đổi gen, sản phẩm 

của sinh vật biến đổi gen sử 

dụng làm thực phẩm. 

2. Tuân thủ các quy định của 

pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

Khoản 1  Điều 4 Nghị 

định 123/2018/NĐ-

CP 

 

     Sản xuất, kinh doanh sinh 

vật biến đổi gen, sản phẩm 

của sinh vật biến đổi gen sử 

dụng làm thức ăn chăn nuôi 

2. Tuân thủ các quy định của 

pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh thức ăn chăn nuôi 

Khoản 1  Điều 4 Nghị 

định 123/2018/NĐ-

CP 
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1
 Ngành nghề Điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ Điều kiện kinh doanh đã 

 sửa đổi theo hƣớng đơn giản hóa  

Ghi chú  

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện bị bãi bỏ 

(ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

Tên điều kiện Văn bản quy định 

điều kiện được sửa 

đổi (ghi rõ tên văn 

bản, điều, khoản, 

điểm) 

 

   Nhập khẩu sinh vật biến 

đổi gen, sản phẩm của 

sinh vật biến đổi gen. 

4. Sinh vật biến đổi gen, 

sản phẩm của sinh vật biến 

đổi gen nhập khẩu vào Việt 

Nam cho mục đích sử dụng 

làm thực phẩm, thức ăn 

chăn nuôi hoặc chế biến 

làm thực phẩm, thức ăn 

chăn nuôi phải đáp ứng 

điều kiện quy định tại Điều 

38 và Điều 39 của Nghị 

định này. 

5. Thủ tục nhập khẩu sinh 

vật biến đổi gen, sản phẩm 

của sinh vật biến đổi gen 

thực hiện theo quy định của 

pháp luật 

  Nhập khẩu sinh vật 

biến đổi gen, sản 

phẩm của sinh vật 

biến đổi gen. 

3. Sinh vật biến đổi 

gen nhập khẩu vào 

Việt Nam cho mục 

đích phóng thích phải 

có Giấy chứng nhận 

an toàn sinh học hoặc 

nằm trong Danh mục 

sinh vật biến đổi gen 

được cấp Giấy chứng 

nhận an toàn sinh học. 

 

 

 




